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MỤC LỤC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

30-6-2025- Quyêt định số 79/2025/QĐ-UBND về ban hành giá thóc 
thu thuê sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

03-6-2025- Quyêt định số 2268/QĐ-UBND về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 

Trang 

03-6-2025- Quyêt định số 2281/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy 
trình nội bộ giải quyêt thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo 
dục, đào tạo với nước ngoài thuộc thấm quyền tiêp nhân 
của Sở Giáo dục và Đào tạo. 13 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 79/2025/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chỉ Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ve ban hành giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản q uy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 
2025; 

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nồng nghiệp ngày 10 tháng 7 năm 1993; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chỉnh phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp để tổ chức, hưởng dẫn thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Sở Tài chỉnh tại Tờ trình sô 6979/TTr-STC-QLG ngày 17 
tháng 6 năm 2025; 

ủy ban nhân dân Thành phô ban hành Quyết định ban hành giá thóc thu thuế sử 
dụng đất nồng nghiệp trên địa bàn Thành phô Hồ Chỉ Minh. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: 
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Quyết định này quy định chi tiết Điều 17 Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp 
năm 1993. 

2. Đối tượng áp dụng: 

Các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp theo 
quy định hiện hành. 

Điêu 2. Ban hành giá thóc thu thuê sử dụng đât nông nghiệp trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh: 8.200 đồng/kg (Tám ngàn hai trăm đồng/kg). 

Điêu 3. Tổ chức thực hiện 

1. Chi cục Thuế Khu vực II có trách nhiệm 

a) Hướng dẫn Đội thuế liên huyện triển khai thực hiện quyết định này. 

b) Căn cứ tình hình thực tế (số thu thuế, diện tích đất sử dụngu.) và tham khảo 
giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tại các tỉnh thành lân cận, có ý kiến cụ thể 
về giá thóc thu thuế hàng năm, gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu ủy ban nhân 
dân Thành phố ban hành Quyết định về việc ban hành giá thóc thu thuế sử dụng đất 
nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Sở Tài chính có trách nhiệm 

Chủ trì, phối hợp với Chi cục Thuế Khu vực II và các cơ quan có liên quan tham 
mưu ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định về việc ban hành giá thóc thu 
thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố, khi giá thóc trên thị trường có 
sự thay đổi làm cho giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp do ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành không phù hợp với quy định tại Điều 17 Luật Thuế sử dụng đất 
nông nghiệp năm 1993. 

Điêu 4. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2025 và thay thế 
Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2024 của ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành 
phố. 
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Điều 5. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Thuế 
Khu vực II, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ 
tịch ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Dũng 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2268/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chỉ Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đấu giá tài sản 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyên địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chỉnh; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chỉnh; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Tư pháp tại Tờ trình sô 3759/TTr-STP-VP ngày 
28 tháng 5 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 10 thủ tục hành chính lĩnh 
vực Đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp, gồm: 03 thủ 
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tục mới ban hành; 05 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 02 thủ tục bãi bỏ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 

Điều 2. Giao Sở Tư pháp rà soát, đánh giá tiêu chí để cung câp dịch vụ công 
trực tuyên trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây dựng quy 
trình nôi bô giải quyêt các thủ tục hành chính, tái câu trúc quy trình nôi bô giải quyêt 
thủ tục hành chính theo các phương án tại Quyêt định số 1802/QĐ-UBND ngày 27 
tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố và cập nhật đầy đủ lên 
Hệ thống thông tin giải quyêt thủ tục hành chính của Thành phố. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nôi dung công bố các thủ tục có thứ tự A.VI.3, A.VI.4, A.VI.5, A.VI.6, 
A.VI.7 tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyêt định số 2105/QĐ-
UBND ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố ve việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực luật sư, tư vân pháp luật, công 
chứng, thừa phát lại, giám định tư pháp, đâu giá tài sản, trọng tài thương mại, hòa giải 
thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2268/QĐ-ƯBND ngày 03 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thấm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Thay đổi nôi 
dung đăng 
ký hoạt 
đông của 
Chi nhánh 
doanh 
nghiệp đấu 
giá tài sản 

Trong thời hạn 
05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhân ịđủ ịhồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tư pháp 
(Địa ịchi: ị141-
143 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, Quân 
3; TP. Hồ Chí 
Minh) 

Không 
quy định 

- Luật Đấu giá tài sản năm 2016; 
- Luật sửa đổi, bổ sung môt số điều của Luật Đấu giá 
tài sản năm 2024; 
- Thông tư số 19/2024/TT-BTP ngày 31/12/2024 của 
Bô trưởng Bô Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành môt số điều của Luật Đấu giá tài sản số 
01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung môt số điều theo 
Luật số 37/2024/QH15; 
- Quyết định số 1417/QĐ-BTP ngày 08 tháng 5 năm 
2025 của Bô trưởng Bô Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 
đấu giá thuôc phạm vi chức năng của Bô Tư pháp. 

2 Cấp lại Giấy 
đăng ký 
hoạt đông 
của chi 

Trong thời hạn 
07 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhân ịđủ ịhồ sơ 

Sở Tư pháp 
(Địa ịchi: ị141-
143 Pasteur, 
Phường Võ 

Không 
quy định 

- Luật Đấu giá tài sản năm 2016; 
- Luật sửa đổi, bổ sung môt số điều của Luật Đấu giá 
tài sản năm 2024; 
- Quyết định số 1417/QĐ-BTP ngày 08 tháng 5 năm 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nhánh doanh 
nghiệp đấu 
giá tài sản 

hợp lệ. Thị Sáu, Quân 
3, TP. Hồ Chí 
Minh) 

2025 của Bô trưởng Bô Tư pháp vê việc công bô thủ 
tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 
đấu giá thuộc phạm vi chức năng của Bô Tư pháp. 

3 Phê duyệt 
Trang thông 
tin đấu giá 
trực tuyến 

Trong thời ịhạn 
90 ngày kể từ 
ngày nhân đủ 
Đe án hợp lệ 

Sở Tư pháp 
(Địa ịchi: ị141-
143 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, Quân 
3, TP. Hồ Chí 
Minh) 

Không 
quy định 

- Luật Đấu giá tài sản năm 2016; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Đấu giá 
tài sản năm 2024; 
- Nghị định sô 172/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 
năm 2024 quy định chi tiết một sô điêu của Luật Đấu 
giá tài sản sô 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung 
một sô điêu theo Luật sô 37/2024/QH15; 
- Quyết định sô 1417/QĐ-BTP ngày 08 tháng 5 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vê việc công bô thủ 
tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 
đấu giá thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tư pháp. 
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o N Ì A  B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Đăng ký 
hoạt động 
của doanh 
nghiệp đấu 
giá tài sản 

Trong thời hạn 
10 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ ịhồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tư pháp 
(Địa chi: 141­
143 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, Quận 

1.000.000 
đồng/hồ 
sơ 

- Luật Đấu giá tài sản năm 2016; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Đấu giá 
tài sản năm 2024; 
- Thông tư sô 19/2024/TT-BTP ngày 31/12/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

3, TP. Hồ Chí 
Minh) 

thi ịhành ịmôt ịsô điêu ịcủa ịLuật ịĐấu ịgiá tài ịsản ịsô 
01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung môt sô điêu theo 
Luật sô 37/2024/QH15. 
- Thông tư sô 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của 
Bô Tài chính quy định mức thu, chế đô thu, nôp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghê đấu 
giá tài sản, phí thẩm định điêu kiện đăng ký hoạt đông 
của doanh nghiệp đấu giá tài sản. 
- Quyết định sô 1417/QĐ-BTP ngày 08 tháng 5 năm 
2025 của Bô trưởng Bô Tư pháp vê việc công bô thủ 
tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 
đấu giá thuộc phạm vi chức năng của Bô Tư pháp. 

2 Thay đổi 
nôi dung 
đăng ký 
hoạt đông 
của doanh 
nghiệp đấu 
giá tài sản 

Trong thời hạn 
05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tư pháp 
(Địa chi: 141­
143 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, Quân 
3, TP. Hồ Chí 
Minh) 

500.000 
đồng/hồ 
sơ 

- Luật Đấu giá tài sản năm 2016; 
- Luật sửa đổi, bổ sung môt sô điêu của Luật Đấu giá 
tài sản năm 2024; 
- Thông tư sô 19/2024/TT-BTP ngày 31/12/2024 của 
Bô trưởng Bô Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi ịhành ịmôt ịsô điêu ịcủa ịLuật ịĐấu ịgiá tài ịsản ịsô 
01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung môt sô điêu theo 
Luật sô 37/2024/QH15. 
- Thông tư sô 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của 
Bô Tài chính quy định mức thu, chế đô thu, nôp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghê đấu 
giá tài sản, phí thẩm định điêu kiện đăng ký hoạt đông 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

của doanh nghiệp đấu giá tài sản. 
- Quyết định số 1417/QĐ-BTP ngày 08 tháng 5 năm 
2025 của Bô trưởng Bô Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 
đấu giá thuộc phạm vi chức năng của Bô Tư pháp. 

3 Cấp lại 
Giấy đăng 
ký hoạt 
đông của 
doanh 
nghiệp đấu 
giá tài sản 

Trong thời hạn 
07 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Tư pháp 
(Địa chi: 141­
143 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, Quân 
3, TP. Hồ Chí 
Minh) 

500.000 
đồng/hồ 
sơ 

- Luật Đấu giá tài sản năm 2016; 
- Luật sửa đổi, bổ sung môt số điều của Luật Đấu giá 
tài sản năm 2024; 
- Thông tư số 19/2024/TT-BTP ngày 31/12/2024 của 
Bô trưởng Bô Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi ịhành ịmôt ịsố điều ịcủa ịLuật ịĐấu ịgiá tài ịsản số 
01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung môt số điều theo 
Luật số 37/2024/QH15. 
- Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của 
Bô Tài chính quy định mức thu, chế đô thu, nôp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu 
giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt đông 
của doanh nghiệp đấu giá tài sản. 
- Quyết định số 1417/QĐ-BTP ngày 08 tháng 5 năm 
2025 của Bô trưởng Bô Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 
đấu giá thuôc phạm vi chức năng của Bô Tư pháp. 

4 Đăng ký Trong thời hạn Sở Tư pháp Không - Luật Đấu giá tài sản năm 2016; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hoạt đông 
của Chi 
nhánh 
doanh 
nghiệp đấu 
giá tài sản 

07 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

(Địa chi: 141­
143 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, Quân 
3, TP. Hồ Chí 
Minh) 

quy định - Luật sửa đôi, bô sung môt sô điêu của Luật Đấu giá 
tài sản năm 2024; 
- Thông tư sô 19/2024/TT-BTP ngày 31/12/2024 của 
Bô trưởng Bô Tư pháp quy định chi tiêt và hướng dân 
thi ịhành ịmôt ịsô điêu ịcủa ịLuật ịĐấu giá ịtài ịsản ịsô 
01/2016/QH14 được sửa đôi, bô sung môt sô điêu theo 
Luât sô 37/2024/QH15. 
- Quyêt định sô 1417/QĐ-BTP ngày 08 tháng 5 năm 
2025 của Bô trưởng Bô Tư pháp vê việc công bô thủ 
tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được 
sửa đôi, bô sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 
đấu giá thuộc phạm vi chức năng của Bô Tư pháp. 

5 Đăng ký 
tham dự 
kiểm tra kêt 
quả tâp sự 
hành nghe 
đấu giá 

Trong thời hạn 
10 ngày kể từ 
ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Sở Tư pháp 
(Địa chi: 141­
143 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, Quân 
3, TP. Hồ Chí 
Minh) 

2.700.000 
đồng/hồ 
sơ 

- Luât Đấu giá tài sản năm 2016; 
- Luât sửa đôi, bô sung môt sô điêu của Luât Đấu giá 
tài sản năm 2024; 
- Thông tư sô 19/2024/TT-BTP ngày 31/12/2024 của 
Bô trưởng Bô Tư pháp quy định chi tiêt và hướng dân 
thi ịhành ịmôt ịsô điêu ịcủa ịLuật ịĐấu giá ịtài ịsản ịsô 
01/2016/QH14 được sửa đôi, bô sung môt sô điêu theo 
Luât sô 37/2024/QH15. 
- Thông tư sô 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của 
Bô Tài chính quy định mức thu, chê đô thu, nôp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuấn hành nghê đấu 
giá tài sản, phí thẩm định điêu kiện đăng ký hoạt đông 
của doanh nghiệp đấu giá tài sản. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Quyêt định sô 1417/QĐ-BTP ngày 08 tháng 5 năm 
2025 của Bô trưởng Bô Tư pháp về việc công bô thủ 
tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 
đấu giá thuộc phạm vi chức năng của Bô Tư pháp. 

c. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp 

TT Tên TTHC Quyết định đã công bố danh mục TTHC Văn bản quy định việc bãi bỏ TTHC 

1 Cấp Thẻ đấu 
giá viên 

Quyêt định sô 2105/QĐ-UBND ngày 13 tháng 
6 năm 2024 của Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thành phô về việc công bô danh mục thủ tục 
hành chính các lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp 
luật, công chứng, thừa phát lại, giám định tư 
pháp, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, hòa 
giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Tư pháp Mthứ tự A. VI.1, A. VI.2). 

Quyêt định sô 1417/QĐ-BTP ngày 08 tháng 5 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bô thủ 
tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 
đấu giá thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tư pháp. 

2 Cấp lại Thẻ 
đấu giá viên 

Quyêt định sô 2105/QĐ-UBND ngày 13 tháng 
6 năm 2024 của Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thành phô về việc công bô danh mục thủ tục 
hành chính các lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp 
luật, công chứng, thừa phát lại, giám định tư 
pháp, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, hòa 
giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Tư pháp Mthứ tự A. VI.1, A. VI.2). 

Quyêt định sô 1417/QĐ-BTP ngày 08 tháng 5 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bô thủ 
tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 
đấu giá thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tư pháp. 



Ký bời: TRUNG TÀM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHÔ 
Email: ttudujy<7 tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNQ ỦY BAN NHẢN DÃN. ỦY 
BAN NHẢN DÃN THÀNH PHÔ Hô CHÍ MINH 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2281/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chỉ Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ve việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

lĩnh vực Giáo dục, đào tạo với nước ngoài thuộc thấm quyền tiếp nhận 
của Sở Giáo dục và Đào tạo 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của các nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 
2018 của Chỉnh phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chỉnh; Thông tư sô 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ hưởng dẫn thi hành một sô quy định 
của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chỉnh phủ về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chỉnh; 

Căn cứ Nghị định sô 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chỉnh phủ 
về thực hiện thủ tục hành chỉnh trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Quyết định sô 1802/QĐ-ƯBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch 
ủy ban nhân dân Thành phô về phê duyệt phương án tái cẩu trúc, đơn giản hóa thủ 
tục hành chỉnh; 

Theo đề nghị của Sở Giáo dục "và Đào tạo tại Tờ trình sô 1878/TTr-SGDĐT 
ngày 15 tháng 4 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 09 quy trình nôi bô giải quyết thủ 
tục hành chính đã được tái cấu trúc theo các tiêu chí, phương án tại Quyết định số 
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1802/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành 
phố thuộc thẩm quyền tiếp nhân của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ được đăng tải trên Công 
thông tin điện tử của Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-boTTHC.aspx. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được phê duyệt là cơ sở 
để xây dựng quy trình điện tử, thực hiện việc tiếp nhân, giải quyết và trả kết quả thủ 
tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố. 

2. Cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm: 

a) Tuân thủ theo quy trình nội bộ đã được tái câu trúc khi tiếp nhân, giải quyết 
thủ tục hành chính cho cá nhân, tô chức; không tự đặt thêm thủ tục, giây tờ ngoài quy 
định pháp luât. 

b) Thường xuyên rà soát, câp nhât các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 
chính được phê duyệt mới, sửa đôi, bô sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ khi có biến động 
theo quy định pháp luât. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy trình nội bộ thứ tự 12, 
13, 14, 15, 16, 17 tại Quyết định số 899/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 3 năm 2024; quy 
trình số thứ tự 18, 21 tại Quyết định số 5409/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 
2019; quy trình số 08 tại Quyết định số 4698/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 10 năm 
2024 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. 

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục 
và Đào tạo, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Chuyển đôi 
số Thành phố và các tô chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 

https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-boTTHC.aspx
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYÉT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
LĨNH V\C GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI 

THUỘC THẨM QUYÊN TIÉP NHẢN CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
(Kèm theo Quyết định sổ 2281/QĐ-ƯBND ngày 03 tháng 6 năm 2025 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ) 

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ 

STT TÊN QUY TRÌNH NỘI BỘ GHI 
CHÚ 

Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo với nước ngoài 

1. Đăng ký hoạt đông của Văn phòng đại diện giáo dục nước 
n goài tại Việt Nam 

2. Gia hạn, điều chỉnh hoạt đông liên kết giáo dục 

3. Chấm dứt hoạt đông liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên 
liên kết 

4. Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ 
thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

5. Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có 
vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

6. 
Cho phép hoạt đông giáo dục đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 
ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có 
vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

7. 

Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt đông giáo dục 
đối với: cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm 
non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt 
Nam 

8. 
Cho phép hoạt đông giáo dục trở lại đối với: Cơ sở đào tạo, bồi 
dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước 
ngoài tại Việt Nam 

9. Chấm dứt hoạt đông cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn 
đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 
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QUY TRÌNH NỘI Bộ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH SỐ 01 

Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài 

I. THÀNH PHẦN HỒ Sơ1 

TT Tên hồ sơ Số Ghi chú 
TT Tên hồ sơ lượng 

Trực tiếp Trực tuyến 

1. 

Đơn đăng ký hoạt đông của văn 
phòng đại diện giáo dục nước 
ngoài (theo Mau sổ 20 tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Nghị định sổ 
86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 
năm 2018 của Chỉnh phủ) 

01 Bản chính Bản chính điện 
tử 

2. 

Bản sao có chứng thực hoặc bản 
sao kèm theo bản chính để đối 
chiếu với Quyết định cho phép 
thành lập văn phòng đại diện. 
Trường hợp cơ quan có thấm 
quyền khai thác, chia sẻ được dữ 
liệu từ cơ sở dữ liệu chuyên ngành 
thì cá nhân, tổ chức khôn g phải 
cung cấp thành phần hồ sơ n ày. 

01 

Bản sao có 
chứng thực 

hoặc bản sao 
kèm bản 
chính đối 

chiếu 

Bản sao điện tử 

3. 

Văn bản bổ nhiệm trưởng văn 
phòng đại diện giáo dục nước 
n goài và lý lịch cá nhân của người 
được bổ nhiệm. 

01 Bản chính Bản chính điện 
tử 

4. 
Lý lịch cá nhân của nhân sự làm 
việc tại văn phòng đại diện giáo 
dục nước ngoài. 

01 Bản chính Bản chính điện 
tử 

1 Thành phần hồ sơ nào đã được bãi bỏ: Không có 
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Bản sao có 

5. 
Tài liệu chứng minh địa điểm cụ 
thể đặt văn phòng đại diện giáo 
dục nước ngoài. 

01 

chứng thực 
hoặc bản sao 

kèm bản 
chính đối 

chiếu 

Bản chính điện 
tử 

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lê phí 

- Bô phân Tiếp nhân và Trả kết quả - Sở 
Giáo dục và Đào tạo (Số 66-68 Lê Thánh 
Tôn, phường Bến Nghé, Quân 1). 
- Hệ thống thông tin giải quyết TTHC: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

10 ngày làm việc kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ hợp lệ 

Không 

III. TRÌNH Tự XỬ LÝ CÔNG VIỆC2 

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định tại khoản 2 Điều 59 củ Nghị đinh 
này, trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhân hồ sơ thông báo bằng văn 
bản cho tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài -> Nôi dung này chưa được thể hiện 
trong quy trình 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diển giải 

B1 

Nộp hồ 
sơ 

Tổ chức, cá 
nhân 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục I 

Tổ chức, cá nhân gửi 
01 bô hồ sơ quy định 
theo mục I qua cổng 
dịch vụ công trực 
tuyến hoặc bưu chính 
hoặc trực tiếp đến Sở 
Giáo dục và Đào tạo B1 

Kiểm tra 
hồ sơ 

Bô phân 
Tiếp nhân và 
Trả kết quả 

Giờ 
hành 
chính BM 01 

BM 02 
BM 03 

Kiểm tra trực tiếp 
các thành phần hồ 
sơ tiếp nhận: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ: 

2 r 9 \ 

Thực hiện căt bước nào trong tổng quy trình: Bước 3 (phân công thụ lý hồ sơ) 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diển giải 

Lập Giây tiêp nhận 
hồ sơ và hẹn trả kêt 
quả; trao cho người 
nộp hồ sơ theo BM 
01; thực hiện tiêp 
Bước B2. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: Hướng 
dẫn bổ sung hồ sơ 
cho người nộp hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo 
BM02. 
- Trường hợp từ chối 
tiêp nhận hồ sơ: Lập 
Phiêu từ chối tiêp 
nhận giải quyêt hồ sơ 
theo BM 03. 
Kiểm tra qua cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến các thành 
phần hồ sơ tiếp 
nhận: 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ 
sơ; kiểm tra thôn g tin 
chữ ký số để đảm bảo 
tính xác thực, hợp l ệ 
(nêu có). 
+ Nêu bảo đảm các 
điều kiện để tiêp 
nhận, Công chức Bộ 
phận tiêp nhận và trả 
kêt quả câp mã hồ sơ; 
thực hiện tiêp bước 
B2. 
+ Nêu chưa bảo đảm 
các điều kiện để tiêp 
nhận, Công chức Bộ 
phận tiêp nhận và trả 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diển giải 

kết quả thông báo cho 
nhà trường, tổ chức, 
cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và 
hướng dẫn đầy đủ, cụ 
thể để nhà trường, tổ 
chức, cá nhân bổ 
sung hồ sơ theo yêu 
cầu. 
Lưu ý: 
- Các thành phần hồ 
sơ phải đầy đủ và 
đúng quy định về bản 
chính, bản sao có 
chứng thực hoặc bản 
sao đã được đối chiếu 
với bản chính. 
- Thời gian cấp mã hồ 
sơ và xử lý hồ sơ theo 
quy trình hoặc yêu 
cầu chỉnh sửa, bổ 
sung không muôn 
hơn 08 giờ làm việc 
kể từ khi hệ thống 
tiếp nhận (không bao 
gồm Thứ 7, Chủ 
nhật). 

B2 

r 
rr • A Tiếp 

nhận hồ 
sơ 

Bô phận 
Tiếp nhận và 
Trả kết quả 

0.5 
ngày 
làm 
việc 

Theo mục I 
BM 01 

Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển công chức thụ 
lý hồ sơ phòng Tổ 
chức cán bô 

B3 Thẩm 
định hồ 
sơ, đ-

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Tổ 
chức cán bô 

03 ngày 
làm việc 

Theo mục I 
BM 01 
- Phiếu thẩm 
định 

Công chức thụ lý hồ 
sơ Phòng Tổ chức 
cán bô tổ chức thẩm 
định và chuyển hồ sơ 
đến Công chức phòng 
chuyên môn, nghiệp 
vụ (TCCB, Phòng Kế 
hoạch - tài chính, 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diển giải 

Phòng Giáo dục 
Thường xuyên -
Nghề nghiệp và Đại 
học, Phòng Quản lý 
cơ sở giáo dục ngoài 
công lâp) có liên 
quan phối hợp thẩm 
định. 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
của các 
Phòng 
chuyên môn, 
nghiệp vụ có 
liên quan 
phối hợp 

Công chức thụ lý hồ 
sơ của các Phòng 
chuyên môn, nghiệp 
vụ có liên quan phối 
hợp gửi kết quả thẩm 
định (phiếu thẩm 
định hoặc báo cáo 
thẩm định) đến Công 
chức thụ lý nhồ sơ 
Phòng Tổ chức cán 
bô để tổng hợp 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Tổ 
chức cán bô 

2.5 ngày 
làm việc 

Dự thảo kết 
quả giải 
quyết TTHC 
(Giấy chứng 
nhân /Văn 
bản thông 
báo nêu rõ lý 
do) 

Công chức thụ lý hồ 
sơ Phòng Tổ nchức 
cán bô tổng hợp ý 
kiến các phòng ban 
và Sở, ngành chuyên 
môn: 
+ Nếu hồ sơ chưa 
đúng quy định, thông 
báo bằng văn bản nêu 
rõ lý do chưa đủ điều 
kiện. 
+ Nếu hồ sơ đúng 
quy định, tổng hợp 
hoàn thiện hồ sơ dự 
thảo Giấy chứng nhân 
đăng ký hoạt đông. 

B4 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng Tổ 

chức cán bô 

02 
ngày 
làm 

- Phiếu trình 
- Hồ sơ trình 
- Dự thảo kết 

Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ nôi dung do 
Công chức thụ lý hồ 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diển giải 

việc quả giải 
quyết TTHC 
(Giấy chứng 
nhận h/Văn 
bản thông 
báo nêu rõ lý 
do) 

sơ phòng Tô chức cán 
bô trình, yêu cầu 
chỉnh sửa (nếu có), 
ký nháy dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC 
và trình lãnh đạo Sở 

- Hồ sơ trình 

B5 Ký duyệt Lãnh đạo Sở 
01 ngày 

làm 
việc 

- Kết quả giải 
quyết TTHC 
(Giấy chứng 
nhận /văn 
bản thông 
báo nêu rõ lý 
do) 

Lãnh đạo Sở xem xét 
hồ sơ, ký phê duyệt 
kết quả giải quyết 
TTHC. 

B6 Ban hành 
văn bản Văn thư Sở 

01 ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt (Giấy 
chứng nhận 

/Văn bản 
thông báo 

nêu rõ lý do) 

Cho số, vào sô, đóng 
dấu, nban nhành nvăn 
bản và chuyển hồ sơ 
cho Bô phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả. 

B7 

Trả kết 
quả, lưu 
hồ sơ, 

thống kê 
và theo 

dõi 

Bô phận 
Tiếp nhận và 
Trả kết quả 

Theo 
giấy 
hẹn 

Kết quả 
- Trả kết quả cho tô 
chức, cá nhân. 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

TT Mã hiệu rri /V • A /V Tên Biểu mẫu 

1. BM 01 Mau Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2. BM 02 Mau Phiếu yêu cầu bô sung và hoàn thiện hồ sơ 

3. BM 03 Mau Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ 
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V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

TT Mã hiệu Hồ sơ lưu 

1. BM 01 Giấy tiếp nhân hồ sơ và hẹn trả kết quả (lưu tại Bộ phân Một 
cửa) 

2. BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ (nếu có - lưu tại Bộ 
phân Một cửa) 

3. BM 03 Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhân hồ sơ (nếu có - lưu tại Bộ 
phân Một cửa) 

4. BM 04 Giấy chứng nhân Đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện 
giáo dục nước ngoài 

5. / Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy 
định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. 

- Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2017/NĐ-CP. 

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của ủy ban 
nhân dân thành phố sửa đổi bổ sung Điều 1 Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của ủy ban nhân dân Thành 
phố. Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 
03/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 2 năm 2019 của ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Quyết định số 3278/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 
vực giáo dục, đào tạo với nước ngoài thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo 
dục và Đào tạo. 
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- Quyết định 5398/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ve việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh 
vực Giáo dục, đào tạo với nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo 
dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh./. 
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QUY TRÌNH NỘI Bộ ĐÃ TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH SỐ 02 

Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục 

I. THÀNH PHẦN HỒ Sơ1 

TT Tên hồ sơ Số 
lượng 

Loại tiếp nhận 
TT Tên hồ sơ Số 

lượng Trực tiếp Trực tuyến 

1. 

Đơn đe nghị gia hạn hoặc điều chính 
liên kết giáo dục do các bên liên kết 
cùng ký tại Mau số 04 tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Nghị định số 
124/2024/NĐ-CP. 

01 Bản chính Bản chính 
điện tử 

2. 

Báo cáo tổng kết hoạt đông liên kết 
trong thời gian được cấp phép Mau số 
47a tại Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định số 124/2024/NĐ-CP. 

01 Bản chính Bản chính 
điện tử 

3. 

Thỏa thuận hoặc Hợp đồng hợp tác 
đang còn hiệu lực giữa các bên liên 
kết, trong đó có thông tin theo quy 
định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị 
định số 86/2018/NĐ-CP. 

01 Bản chính Bản chính 
điện tử 

II. NơI TIÉP NHẢN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lê phí 

- Bô phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở 
Giáo dục và Đào tạo (Số 66-68 Lê Thánh 
Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1). 
- Hệ thống thông tin giải quyết TTHC: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

10 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ. 

Không 

III. TRÌNH Tự XỬ LÝ CÔNG VIỆC2 

1 Thành phần hồ sơ nào đã được bãi bỏ: Không có 
2 Thực hiện cắt bước nào trong tổng quy trình: Bước 3 (phân công thụ lý hồ sơ) 
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Bước 
công 
viêc 

Nội dung 
công viêc 

Trách 
nhiêm 

Thời 
gian 

Hồ 7 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diển giải 

Nộp hồ 
sơ 

Nhà trường 
tổ chức, cá 

nhân 

Theo mục 
I 

Nhà trường, tổ chức, cá 
nhân gửi 01 bô hồ sơ 
quy định theo mục I qua 
cổng dịch vụ công trực 
tuyến nhoặc bưu nchính 
hoặc trực tiếp đến Sở 
Giáo dục và Đào tạo 

BI 

Kiểm tra 
hồ sơ 

Bô phận 
Tiếp nhận và 
Trả kết quả 

Giờ 
hành 
chính BM 01 

BM 02 
BM 03 

Kiểm tra trực tiêp các 
thành phần hồ sơ tiêp 
nhận: 
- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kết quả; trao 
cho người nôp hồ sơ theo 
BM 01; thực hiện tiếp 
Bước B2. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ: Hướng dẫn bổ 
sung hồ sơ cho người 
nôp hồ sơ và ghi rõ lý do 
theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết 
hồ sơ theo BM 03. 
Kiểm tra qua cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyên các thành phần 
hồ sơ tiêp nhận: 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ ký 
số để đảm bảo tính xác 
thực, hợp lệ (nếu có). 
+ Nếu bảo đảm các điều 
kiện để tiếp nhận, Công 
chức Bô phận tiếp nhận 
và trả kết quả cấp mã hồ 
sơ; thực hiện tiếp bước 
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Bước 
công 
viêc 

Nội dung 
công viêc 

Trách 
nhiêm 

Thời 
gian 

Hồ „ 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diển giải 

B2. 
+ Nếu chưa bảo đảm các 
điều kiện để tiếp nhận, 
Công chức Bô phận tiếp 
nhận và trả kết quả thông 
báo cho nhà trường, tổ 
chức, cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và hướng 
dẫn đầy đủ, cụ thể để 
nhà trường, tổ chức, cá 
nhân bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu. 
Lưu ý: 
- Các thành phần hồ sơ 
phải đầy đủ và đúng quy 
định về bản chính, bản 
sao có chứng thực hoặc 
bản sao đã được đối 
chiếu với bản chính. 
- Thời gian cấp mã hồ sơ 
và xử lý hồ sơ theo quy 
trình hoặc yêu cầu chính 
sửa, bổ sung không 
muôn hơn 08 giờ làm 
việc kể từ khi hệ thống 
tiếp nhận (không bao 
gồm Thứ 7, Chủ nhật). 

B2 

r 
rr • A Tiếp 

nhận hồ 
sơ 

Bô phận 
Tiếp nhận và 
Trả kết quả 

0.5 
ngày 
làm 
việc 

Theo mục 
I 

BM 01 

Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển công chức thụ lý 
hồ sơ phòng Tổ chức cán 
bô 

B3 Thâm 
định hồ 
sơ, đ-

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Tổ 
chức cán bô 

03 ngày 
làm việc 

Theo mục 
I 
BM 01 
Phiếu 
thẩm định 

Công chức thụ lý hồ sơ 
Phòng Tổ chức cán bô 
phối hợp với các phòng 
Kế hoạch - Tài chính, 
Phòng Giáo dục Mầm 
non (nếu có), Phòng 
Giáo dục Phổ thông, 
Phòng Quản lý cơ sở 
giáo dục ngoài công lập 
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Bước 
công 
viêc 

Nội dung 
công viêc 

Trách 
nhiêm 

Thời 
gian 

Hồ 7 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diển giải 

xem xét, thâm định hồ 
sơ. 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
của các 
Phòng 
chuyên môn, 
nghiệp vụ có 
liên quan 
phối hợp 

Công chức thụ lý hồ sơ 
của các Phòng chuyên 
môn, nghiệp vụ có liên 
quan phối hợp gửi kết 
quả thâm định (phiếu 
thâm định hoặc báo cáo 
thâm định) đến Công 
chức thụ lý hồ sơ Phòng 
Tổ chức cán bô để tổng 
hợp. 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Tổ 
chức cán bô 

2.5 ngày 
làm việc 

Dự thảo 
kết quả 
giải nquyết 
TTHC 
(Quyết 
định/Văn 
bản nthông 
báo nêu rõ 
lý do) 

- Công chức thụ lý hồ sơ 
Phòng Tổ chức cán bô 
tổng hợp ý kiến thâm 
định hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ chưa đúng 
quy định, thông báo 
bằng văn bản nêu rõ lý 
do chưa đủ điều kiện. 
+ Nếu hồ sơ đúng quy 
định, tổng hợp hoàn 
thiện hồ sơ dự thảo 
Quyết định. 

B4 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng Tổ 

chức cán bô 

02 ngày 
làm 
việc 

- Phiếu 
trình 
- Hồ sơ 
trình 
- Dự thảo 
kết quả 
giải nquyết 
TTHC 
(Quyết 
định/Văn 
bản nthông 
báo nêu rõ 
lý do) 

Lãnh đạo Phòng xem xét 
hồ sơ nôi dung do Công 
chức thụ lý hồ sơ phòng 
Tổ chức cán bô trình, 
yêu cầu chỉnh sửa (nếu 
có), ký nháy dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC và 
trình lãnh đạo Sở. 
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Bước 
công 
viêc 

Nội dung 
công viêc 

Trách 
nhiêm 

Thời 
gian 

Hồ 7 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diển giải 

- Hô sơ 
trình 
- Kết quả 
giải nquyết 
TTHC 
(Quyết 
định/văn 
bản nthông 
báo nêu rõ 
lý do) 

Lãnh đạo Sở xem xét 

B5 Ký duyêt Lãnh đạo Sở 
01 ngày 

làm 
việc 

- Kết quả 
giải nquyết 
TTHC 
(Quyết 
định/văn 
bản nthông 
báo nêu rõ 
lý do) 

xem xét nôi dung, yêu 
cầu chỉnh sửa (nếu có), 
ký ban hành kết quả giải 
quyết TTHC. 

Hô sơ đã 

01 ngày 
làm 
việc 

được phê 
duyệt 

Cho sô, vào sô, đóng 
dấu, ban hành kết quả 

B6 Ban hành 
văn bản Văn thư Sở 

01 ngày 
làm 
việc 

(Quyết 
định/Văn 
bản nthông 
báo nêu rõ 
lý do) 

giải quyết TTHC và 
chuyển hô sơ cho Bô 
phận Tiếp nhận và Trả 
kết quả. 

Trả kêt 

B7 

quả, lưu 
hồ sơ, 

thống kê 
và theo 

dõi 

Bô phận 
Tiếp nhận và 
Trả kết quả 

Theo 
giấy 
hẹn 

Kết quả 
- Trả kết quả cho tô 
chức, cá nhân. 
- Thông kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

TT Mã hiêu rri /V • A /V Tên Biểu mẫu 

1. BM 01 Mau Giấy tiếp nhận hô sơ và hẹn trả kết quả 

2. BM 02 Mau Phiếu yêu cầu bô sung và hoàn thiện hô sơ 

3. BM 03 Mau Phiếu từ chôi giải quyết tiếp nhận hô sơ 

V. HỒ Sơ CẦN LƯU 

TT Mã hiêu Hồ sơ lưu 

1. BM 01 Giấy tiếp nhận hô sơ và hẹn trả kết quả (lưu tại Bô phận Môt cửa) 

2. BM 02 Phiếu yêu cầu bô sung và hoàn thiện hô sơ (nếu có - lưu tại Bô 
phận Môt cửa) 

3. BM 03 Phiếu từ chôi giải quyết tiếp nhận hô sơ (nếu có - lưu tại Bô phận 
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Một cửa) 

4. BM 04 Quyết định gia hạn, điều chỉnh liên kết giáo dục (lưu hệ thống 
phần mềm quản lý văn bản của đơn vị) 

5. / Thành phần hồ sơ tại mục 1 (nếu có - lưu trên hệ thống giải quyết 
thủ tục hành chính một cửa thành phố) 

6. / Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy 
định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. 

- Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2017/NĐ-CP. 

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của ủy ban 
nhân dân thành phố sửa đổi bổ sung Điều 1 Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của ủy ban nhân dân Thành 
phố. Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 
03/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 2 năm 2019 của ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Quyết định số 3278/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 
vực giáo dục, đào tạo với nước ngoài thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo 
dục và Đào tạo. 

- Quyết định 5398/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh 
vực Giáo dục, đào tạo với nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo 
dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh./. 
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QUY TRÌNH NỘI Bộ ĐÃ TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH SỐ 03 

Chấm dứt hoat động liên kết giáo duc theo đề nghi của các bên liên kết 

I. THÀNH PHẦN HỒ Sơ1 

TT Tên hồ sơ Số 
lượng 

Loai tiếp nhận 
TT Tên hồ sơ Số 

lượng 
Trực tiếp Trực tuyến 

1. 

Đơn đề nghị chấm dứt liên kết giáo dục 
với nước ngoài theo Mau số 05 tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị định số 
124/24/NĐ-CP, trong đó nêu rõ lý do 
chấm dứt, kèm theo phương án chấm dứt 
liên kết, các biện pháp bảo đảm quyền lợi 
hợp pháp của người học, người lao động; 
phương án giải quyết tài chính, tài sản. 

01 Bản chính Bản chính 
điện tử 

II. NơI TIÉP NHẢN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lê phí 

- Bộ phân Tiếp nhân và Trả kết quả - Sở 
Giáo dục và Đào tạo (Số 66-68 Lê Thánh 
Tôn, phường Bến Nghé, Quân 1). 
- Hệ thống thông tin giải quyết TTHC: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

15 ngày làm việc kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ hợp lệ 

Không 

III. TRÌNH Tự XỬ LÝ CÔNG VIỆC2 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc Trách nhiệm Thời 

gian 

Hồ, 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diển giải 

B1 Nộp hồ 
sơ 

Nhà trường, 
tô chức, cá 

nhân 

Theo mục 
I 

Nhà trường, tô chức, cá 
nhân gửi 01 bộ hồ sơ 
quy định theo mục I 

1 Thành phần hồ sơ nào đã được bãi bỏ: Không có 
2 9 1 

Thực hiện căt bước nào trong tông quy trình: Bước 3 (phân công thụ lý hồ sơ) 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc Trách nhiệm Thời 

gian 

Rồ, 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diển giải 

Giờ 
hành 
chính 

qua công dịch vụ công 
trực ntuyến nhoặc nbưu 
chính hoặc trực tiếp 
đến Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Kiểm tra 
hồ sơ 

Bô phận Tiếp 
nhận và Trả 

kết quả 

Giờ 
hành 
chính 

BM Ol 
BM 02 
BM 03 

Kiểm tra trực tiếp các 
thành phần hồ sơ tiếp 
nhận: 
- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả; 
trao cho người nôp hồ 
sơ theo BM Ol; thực 
hiện tiếp Bước B2. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: Hướng 
dẫn bô sung hồ sơ cho 
người nôp hồ sơ và ghi 
rõ lý do theo BM O2. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp nhận 
giải quyết hồ sơ theo 
BM O3. 
Kiểm tra qua cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến các thành phần 
hồ sơ tiếp nhận: 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ 
ký số để đảm bảo tính 
xác thực, hợp lệ (nếu 
có). 
+ Nếu bảo đảm các 
điều kiện để tiếp nhận, 
Công chức Bô phận 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc Trách nhiệm Thời 

gian 

Rồ, 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diển giải 

tiếp nhận và trả kết quả 
cấp mã hồ sơ; thực hiện 
tiếp bước B2. 
+ Nếu chưa bảo đảm 
các điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức Bô 
phận tiếp nhận và trả 
kết quả thông báo cho 
nhà trường, tổ chức, cá 
nhân qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn đầy 
đủ, cụ thể để nhà 
trường, tổ chức, cá 
nhân bổ sung hồ sơ 
theo yêu cầu. 
Lưu ý: 
- Các thành phần hồ sơ 
phải đầy đủ và đúng 
quy định về bản chính, 
bản sao có chứng thực 
hoặc bản sao đã được 
đối chiếu với bản 
chính. 
- Thời gian cấp mã hồ 
sơ và xử lý hồ sơ theo 
quy trình hoặc yêu cầu 
chỉnh sửa, bổ sung 
không nmuôn nhơn n08 
giờ làm việc kể từ khi 
hệ thống tiếp nhận 
(không bao gồm thứ 7, 
chủ nhật). 

B2 

r 
rr • A Tiep 

nhận hồ 
sơ 

Bô phận Tiếp 
nhân và Trả 

kết quả 

01 ngày 
làm 
việc 

Theo mục 
I 

BM 01 

Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển công chức thụ 
lý hồ sơ phòng Tổ chức 
cán bô 



CÔNG BÁO/Số 37+38/Ngày 15-7-2025 33 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc Trách nhiệm Thời 

gian 

Hồ, 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diển giải 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Tổ 
chức cán bô 

05 ngày 
làm việc 

Theo mục 
I 
BM 01 
Phiếu 
thẩm định 

Công chức thụ lý hồ sơ 
Phòng Tổ chức cán bô 
phối hợp với các phòng 
Kế hoạch - Tài chính, 
Phòng Giáo dục Mầm 
non (nếu có), Phòng 
Giáo dục Phổ thông, 
Phòng Quản lý cơ sở 
giáo ndục ngoài công 
lập xem xét, thẩm định 
hồ sơ. 

B3 

Thẩm 
định hồ 
sơ, đe 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
của các 
Phòng chuyên 
môn, nghiệp 
vụ có liên 
quan phối 
hợp 

05 ngày 
làm việc 

Theo mục 
I 
BM 01 
Phiếu 
thẩm định Công chức thụ lý hồ sơ 

của các Phòng chuyên 
môn, nghiệp vụ có liên 
quan phối hợp gửi kết 
quả thẩm định (phiếu 
thẩm định hoặc báo cáo 
thẩm định) đến Công 
chức thụ lý hồ sơ 
Phòng Tổ chức cán bô 
để tổng hợp. 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Tổ 
chức cán bô 

04 ngày 
làm việc 

Dự thảo 
kết quả 
giải nquyết 
TTHC 
(Quyết 
định/Văn 
bản nthông 
báo nêu rõ 
lý do) 

- Công chức thụ lý hồ 
sơ Phòng Tổ chức cán 
bô tổng hợp ý kiến: 
+ Nếu hồ sơ chưa đúng 
quy nđịnh, thông nbáo 
bằng văn bản nêu rõ lý 
do chưa đủ điều kiện. 
+ Nếu hồ sơ đúng quy 
định, ntổng nhợp nhoàn 
thiện hồ sơ dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC. 

B4 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng Tổ 

chức cán bô 

03 
ngày 
làm 
việc 

- Phiếu 
trình 
- Hồ sơ 
trình 
- Dự thảo 
kết quả 

Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ nôi dung do 
Công chức thụ lý hồ sơ 
phòng Tổ chức cán bô 
trình, yêu cầu chỉnh 
sửa (nếu có), ký nháy 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc Trách nhiệm Thời 

gian 

Rồ, 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diển giải 

giải nquyết 
TTHC 
(Quyết 
định/Văn 
bản nthông 
báo nêu rõ 
lý do) 

dự thảo kết quả giải 
quyết TTHC và trình 
lãnh đạo Sở. 

- HỒ SƠ 
trình 

B5 Ký duyệt Lãnh đạo Sở 
01 ngày 

làm 
việc 

- Kết quả 
giải nquyết 
TTHC 
(Quyết 
định/văn 
bản nthông 
báo nêu rõ 
lý do) 

Lãnh đạo Sở xem xét 
xem xét nôi dung, yêu 
cầu chỉnh sửa (nếu có), 
ký ban hành kết quả 
giải quyết TTHC. 

B6 Ban hành 
văn bản Văn thư Sở 

01 
ngày 
làm 
việc 

HỒ SƠ đã 
được phê 
duyệt 
(Quyết 
định/Văn 
bản nthông 
báo nêu rõ 
lý do) 

Cho số, vào sổ, đóng 
dấu, ban hành kết quả 
giải nquyết nTTHC nvà 
chuyển hồ SƠ cho Bô 
phận Tiếp nhận và Trả 
kết quả. 

Trả kết 

B7 

quả, lưu 
hồ sơ, 

thống kê 
và theo 

dõi 

Bô phận Tiếp 
nhân và Trả 

kết quả 

Theo 
giấy 
hẹn 

Kết quả 
- Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân. 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

TT Mã hiệu rri /V • A /V Tên Biểu mẫu 
1. BM 01 Mau Giấy tiếp nhận hồ SƠ và hẹn trả kết quả 

2. BM 02 Mau Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ SƠ 
3. BM 03 Mau Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ SƠ 
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V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

TT Mã hiệu Hồ sơ lưu 

1. BM 01 Giấy tiếp nhân hồ sơ và hẹn trả kết quả (lưu tại Bộ phân Một cửa) 

2. BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ (nếu có - lưu tại Bộ 
phân Một cửa) 

3. BM 03 Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhân hồ sơ (nếu có - lưu tại Bộ phân 
Một cửa) 

4. BM 04 Quyết định chấm dứt liên kết giáo dục (lưu hệ thống phần mềm 
quản lý văn bản của đơn vị) 

5. / Thành phần hồ sơ tại mục 1 (nếu có - lưu trên hệ thống giải quyết 
thủ tục hành chính một cửa thành phố) 

6. / Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy 
định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. 

- Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2017/NĐ-CP. 

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của ủy ban 
nhân dân thành phố sửa đổi bổ sung Điều 1 Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của ủy ban nhân dân Thành 
phố. Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 
03/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 2 năm 2019 của ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Quyết định số 3278/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 
vực giáo dục, đào tạo với nước ngoài thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo 
dục và Đào tạo. 
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- Quyết định 5398/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ve việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh 
vực Giáo dục, đào tạo với nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo 
dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh./. 
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QUY TRÌNH NỘI Bộ ĐÃ TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH SỐ 04 

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn 
đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

I. THÀNH PHẦN HỒ Sơ1 

TT Tên hồ sơ Số Loại tiếp nhận 
TT Tên hồ sơ lượng 

Trực tiếp Trực tuyến 

1. 

Đơn đe nghị cho phép thành lập cơ sở 
giáo dục theo Mau số 13 tại Phụ lục 
ban nhành kèm theo nNghị định số 
124/2024/NĐ-CP. 

01 Bản chính Bản chính 
điện tử 

2. 

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao 
kèm theo bản gốc để đối chiếu của giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường 
hợp cơ quan có thẩm quyền khai thác, 
chia sẻ được dữ liệu từ Bô Kế hoạch và 
Đầu tư thì cá nhân, tổ chức không phải 
cung cấp thành phần hồ sơ này. 

01 

Bản sao có 
chứng thực 
hoặc bản 
sao kèm 

bản chính 
đối chiếu 

Bản sao điện 
tử 

3. 

Đề án thành lập cơ sở giáo dục Mau số 
14 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định số 124/2024/NĐ-CP, trong đó xác 
định rõ: Tên gọi của cơ sở giáo dục; 
mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục; phạm vi 
hoạt đông giáo dục; văn bằng, chứng 
chỉ sẽ cấp; dự kiến cơ cấu bô máy tổ 
chức, quản lý, điều hành. Dự kiến cụ 
thể kế hoạch xây dựng, phát triển và 
quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục 
trong từng giai đoạn, trong đó làm rõ 
khả năng đáp ứng các nôi dung bảo 
đảm chất lượng giáo dục quy định tại 
các Điều 36, 37 và 38 Nghị định số 

01 Bản chính Bản chính 
điện tử 

1 Thành phần hồ sơ nào đã được bãi bỏ: Không có 
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86/2018/NĐ-CP được điều chỉnh, bổ 
sung tại khoản 19, 20, 21 Điều 1 Nghị 
định so 124/2024/NĐ-CP. 

4. 

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao 
kèm theo bản gốc để đối chiếu của văn 
bản chấp thuận cho thuê đất của ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường 
hợp xây dựng cơ sở vật chất hoặc thỏa 
thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất 
sẵn có phù hợp với quy định tại khoản 
5 Điều 36 Nghị định số 86/2018/NĐ-
CP và các giấy tờ pháp lý liên quan. 
Trường hợp cơ quan có thẩm quyền 
khai thác được dữ liêu từ cơ sở dữ liêu 
của địa phương hoặc của cơ quan nhà 
nước thì cá nhân, tổ chức không phải 
cung cấp thành phần hồ sơ này. 

01 

Bản sao có 
chứng thực 
hoặc bản 
sao kèm 

bản chính 
đối chiếu 

Bản sao điên 
tử 

5. 

Kế hoạch về cơ sở vật chất của cơ sở 
giáo dục hoặc dự án đầu tư xây dựng 
cơ sở vật chất, bao gồm phần thuyết 
minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục 

01 Bản chính Bản chính 
điên tử 

6. 

Văn bản chứng minh năng lực tài chính 
theo mức quy định tại Điều 35 Nghị 
định số 86/2018/NĐ-CP được sửa đổi 
bổ sung tại khoản 18 Điều 1 Nghị định 
124/2024/NĐ-CP. 

01 Bản chính Bản chính 
điên tử 

II. NƠI TIÉP NHẨN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lê phí 

- Bô phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở 
Giáo dục và Đào tạo (Số 66-68 Lê Thánh 
Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1). 
- Hê thống thông tin giải quyết TTHC: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

30 ngày làm viêc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lê. 

Không 
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III. TRÌNH Tự XỬ LÝ CÔNG VIỆC2 

Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diển giải 

Nộp 
hồ sơ 

Nhà trường, 
Tô chức, cá 

nhân 
Theo mục I 

Nhà trường, tô chức, cá 
nhân gửi 01 bô hô sơ quy 
định theo mục I qua công 
dịch vụ công trực tuyến 
hoặc bưu chính hoặc trực 
tiếp đến Sở Giáo dục và 
Đào tạo. 

B1 

Kiểm 
tra hồ 

sơ 

Bô phân 
Tiếp nhân và 
Trả kết quả 

Giờ 
hành 
chính BM 01 

BM 02 
BM 03 

Kiểm tra trực tiếp các 
thành phần hồ sơ tiếp 
nhận: 
- Trường hợp hô sơ đầy 
đủ: 
Lập Giấy tiếp nhân hô sơ 
và hẹn trả kết quả; trao 
cho người nôp hô sơ theo 
BM 01; thực hiện tiếp 
Bước B2. 
- Trường hợp hô sơ chưa 
đầy đủ: Hướng dẫn bô 
sung hô sơ cho người nôp 
hô sơ và ghi rõ lý do theo 
BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hô sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết 
hô sơ theo BM 03. 
Kiểm tra qua Cong Dịch 
vụ công trực tuyến các 
thành phần hồ sơ tiếp 
nhận: 
- Kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ của hô sơ; kiểm tra 
thông tin chữ ký số để 

2 r 9 \ 

Thực hiện căt bước nào trong tông quy trình: Bước 3 (phân công thụ lý hô sơ) 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diển giải 

đảm bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nếu có). 
+ Nếu bảo đảm các điều 
kiện để tiếp nhận, Công 
chức Bô phận tiếp nhận 
và trả kết quả cấp mã hồ 
sơ; thực hiện tiếp bước 
B2. 
+ Nếu chưa bảo đảm các 
điều kiện để tiếp nhận, 
Công chức Bô phận tiếp 
nhận và trả kết quả thông 
báo cho nhà trường, tổ 
chức, cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và hướng 
dẫn đầy đủ, cụ thể để nhà 
trường, tổ chức, cá nhân 
bổ sung hồ sơ theo yêu 
cầu. 
Lưu ý: 
- Các thành phần hồ sơ 
phải đầy đủ và đún g quy 
định về bản chính, bản 
sao có chứng thực hoặc 
bản sao đã được đối chiếu 
với bản chính. 
- Thời gian cấp mã hồ sơ 
và xử lý hồ sơ theo quy 
trình hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không muôn 
hơn 08 giờ làm việc kể từ 
khi hệ thống tiếp nhận 
(không bao gồm Thứ 7, 
Chủ nhật). 

B2 

r 
rr • A Tiêp 
nhận 
hồ sơ 

Bô phận 
Tiếp nhận và 
Trả kết quả 

01 ngày 
làm 
việc 

Theo mục I 
BM 01 

Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển côn g chức thụ lý 
hồ sơ phòng Tổ chức cán 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diển giải 

bô 

B3 

Thẩm 
định hồ 
sơ, đ-
xuất 

kết quả 
giải 

quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Tổ 
chức cán bô 

10 ngày 
làm việc 

Theo mục I 
BM 01 
- Phiếu 
thẩm định 

Công chức thụ lý hồ sơ 
Phòng Tổ chức cán bô tổ 
chức thẩm định và chuyển 
hồ sơ đến Công chức 
phòng chuyên môn, 
nghiệp vụ (TCCB, Kế 
hoạch - Tài chính, phòng 
Giáo dục Mầm non (nếu 
có); phòng Giáo dục Phổ 
thông, phòng Quản lý cơ 
sở giáo dục ngoài công 
lập) có liên quan phối hợp 
thẩm định. 
Công chức thụ lý hồ sơ 
gửi văn bản lấy ý kiến các 
cơ quan đơn vị có liên 
quan để thẩm định hồ sơ 
và gửi kết quả thẩm định 
đến Sở Giáo dục và Đào 
tạo để tổng hợp. 

Thẩm 
định hồ 
sơ, đ-
xuất 

kết quả 
giải 

quyết 
TTHC Công chức 

thụ lý hồ sơ 
của các 
Phòng 
chuyên môn, 
nghiệp vụ có 
liên quan 
phối hợp 

Công chức thụ lý hồ sơ 
của các Phòng chuyên 
môn, nghiệp vụ có liên 
quan phối hợp gửi kết quả 
thẩm nđịnh (phiếu nthẩm 
định hoặc báo cáo thẩm 
định) đến Công chức thụ 
lý hồ sơ Phòng Tổ chức 
cán bô để tổng hợp. 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Tổ 
chức cán bô 

14 ngày 
làm việc 

- nDự thảo 
kết quả giải 
quyết 
TTHC 
(Quyết 
định/Văn 

Công chức thụ lý hồ sơ 
tổng hợp hồ sơ thẩm định 
và báo cáo thẩm định để 
đánh giá tình hình đáp 
ứng điều kiện thành lập 
theo quy định. 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diển giải 

bản thông 
báo nêu rõ 
lý do) 

- Công chức thụ lý hồ sơ 
dự thảo kết quả giải 
quyết: 
+ Nếu kết quả thẩm định 
đáp ứng điều kiện thành 
lập: dự thảo quyết định 
cho phép thành lập theo 
Mau số 15 tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Nghị định 
số 86/2018/NĐ-CP ngày 
06 tháng 6 năm 2018. 
+ Nếu kết quả thẩm định 
không đáp ứng điều kiện 
thành lập: dự thảo văn 
bản nêu rõ lý do chưa đủ 
điều kiện thành lập. 

B4 

Xem 
xét, 
trình 

ký 

Lãnh đạo 
Phòng Tổ 

chức cán bô 

03 
ngày 
làm 
việc 

- Phiếu 
trình 
- Hồ sơ 
trình 
- nDự nthảo 
kết quả giải 
quyết 
TTHC 
(Quyết 
định/Văn 
bản thông 
báo nêu rõ 
lý do) 

Lãnh đạo xem xét hồ sơ, 
nôi dung do Công chức 
thụ lý hồ sơ trình, yêu cầu 
chỉnh sửa (nếu có), ký 
nháy dự thảo kết quả giải 
quyết TTHC và trình lãnh 
đạo Sở. 

B5 Ký 
duyệt Lãnh đạo Sở 

01 ngày 
làm 
việc 

- Hồ sơ 
trình 
- Kết quả 
giải quyết 
BTHC 
(Quyết 
định/văn 
bản thông 

Lãnh đạo Sở xem xét xem 
xét nnôi ndung, nyêu cầu 
chỉnh sửa (nếu có), ký ban 
hành kết quả giải quyết 
TTHC. 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diển giải 

báo nêu rõ 
lý do) 

B6 

Ban 
hành 
văn 
bản 

Văn thư Sở 
01 ngày 

làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt 
(Quyết 
định/Văn 
bản thông 
báo nêu rõ 
lý do) 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban nhành kết nquả giải 
quyết TTHC và chuyển 
hồ sơ cho Bô phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả. 

B7 

Trả kết 
quả, ̂  

lưu hồ 
sơ, 

thống 
kê và 
theo 
dõi 

Bô phận 
Tiếp nhận và 
Trả kết quả 

Theo 
giấy 
hẹn 

Kết quả 
- Trả kết quả cho tổ chức, 
cá nhân. 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

TT Mã hiệu rri /V • A /V Tên Biểu mẫu 
1. BM 01 Mau Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2. BM 02 Mau Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3. BM 03 Mau Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ 

4. BM 04 Mau đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục (theo Mau số 
13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2024/NĐ-CP) 

5. BM 05 Mau đề án thành lập cơ sở giáo dục (theo Mau số 14 tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Nghị định số 124/2024/NĐ-CP) 
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V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

TT Mã hiệu Hồ sơ lưu 

1. BM 01 Giấy tiếp nhân hồ sơ và hẹn trả kết quả (lưu tại Bộ phân Một cửa) 

2. BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ (nếu có - lưu tại Bộ 
phân Một cửa) 

3. BM 03 Phiếu từ chôi giải quyết tiếp nhân hồ sơ (nếu có - lưu tại Bộ phân 
Một cửa) 

4. BM 04 Quyết định thành lâp cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ 
thông có vôn đầu tư nước ngoài (lưu hệ thông phần mềm quản lý 
văn bản của đơn vị) 

5. / Thành phần hồ sơ tại mục 1 (lưu trên hệ thông giải quyết thủ tục 
hành chính một cửa thành phô) 

6. / Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định sô 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy 
định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. 

- Nghị định sô 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 86/2017/NĐ-CP. 

- Thông tư sô 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một sô quy định của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Thông tư sô 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về ban hành Thông tư Ban hành điều lệ trường tiểu học. 

- Thông tư sô 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 
thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

- Thông tư sô 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường mầm non. 

- Thông tư sô 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng 
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Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường 
trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 
loại hình tư thục. 

- Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân Thành phố về uỷ quyền cho thủ trưởng các cơ quan chuyển môn thuộc Uỷ 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Thủ 
Đức, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quân - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền 
hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của ủy ban 
nhân dân thành phố sửa đổi bổ sung Điều 1 Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của ủy ban nhân dân Thành 
phố. Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 
03/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 2 năm 2019 của ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Quyết định số 3278/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 
vực giáo dục, đào tạo với nước ngoài thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo 
dục và Đào tạo. 

- Quyết định 5398/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh 
vực Giáo dục, đào tạo với nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo 
dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh./. 
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QUY TRÌNH NỘI Bộ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH SỐ 05 

Giải thê cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phô thông 
cê vôn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (theo đê nghị của tô chức, 

cá nhên đê nghị thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phô thông 
cê vôn đầu tư nước ngoài tại Việt Namê 

I. THÀNH PHẦN HỒ Sơ1 

TT Tên hồ sơ Sô 
lượng 

Loại tiếp nhận 
TT Tên hồ sơ Sô 

lượng 
Trực tiếp Trực tuyến 

1. 

Đơn đề nghị giải thể, chấm dứt hoạt đông 
của cơ sở giáo dục theo Mau số 45 tại 
Phụ lục kèm theo Nghị định số 
124/2024/NĐ-CP 

01 Bản chính Bản chính 
điện tử 

2. 

Phương án giải thể, chấm dứt hoạt đông 
của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước 
ngoài trong đó nêu rõ các biện pháp bảo 
đảm quyền lợi hợp pháp của người học, 
nhà giáo, cán bô quản lý và nhân viên; 
phương án giải quyết tài chính, tài sản, 
theo Mau số 52 tại Phụ lục kèm theo 
Nghị định số 124/2024/NĐ-CP 

01 Bản chính Bản chính 
điện tử 

II. NơI TIÉP NHẢN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

- Bô phân Tiếp nhân và Trả kết quả - Sở 
Giáo dục và Đào tạo (Số 66-68 Lê Thánh 
Tôn, phường Bến Nghé, Quân 1). 
- Hệ thống thông tin giải quyết TTHC: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

30 ngày làm việc kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ hợp lệ 

Không 

1 Thành phần hồ sơ nào đã được bãi bỏ: Không có 
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III. TRÌNH Tự XỬ LÝ CÔNG VIỆC2 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ, 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diển giải 

Bl.l 

Nộp hồ 
sơ 

Nhà 
trường, tô 
chức, cá 

nhân 

Theo 
mục I 

Nhà trường, tô chức, cá 
nhân gửi 01 bô hồ sơ quy 
định theo mục I qua công 
dịch vụ công trực tuyến 
hoặc bưu chính hoặc trực 
tiếp đến Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Bl.l 

Kiểm tra 
hồ sơ 

Bô phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Kiểm tra trực tiếp các 
thành phần hồ sơ tiếp 
nhận: 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kết quả; trao cho 
người nôp hồ sơ theo BM 
01; thực hiện tiếp Bước 
B2. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy nđủ: Hướng dẫn nbô 
sung hồ sơ cho người nôp 
hồ sơ và ghi rõ lý do theo 
BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết 
hồ sơ theo BM 03. 
Kiểm tra qua Cong Dịch 
vụ công trực tuyến các 
thành phần hồ sơ tiếp 
nhận: 
- Kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ của hồ sơ; kiểm tra 
thông tin chữ ký số để đảm 
bảo tính xác thực, hợp lệ 
(nếu có). 
+ Nếu bảo đảm các điều 

2 ' 9 Thực hiện căt bước nào trong tông quy trình: Không có. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Rồ, 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diển giải 

kiện đê tiếp nhận, Công 
chức Bô phận tiếp nhận và 
trả kết quả cấp mã hồ sơ; 
thực hiện tiếp bước B2. 
+ Nếu chưa bảo đảm các 
điều nkiện đê ntiếp nhận, 
Công chức Bô phận tiếp 
nhận và trả kết quả thông 
báo ncho nnhà ntrường, ntổ 
chức, cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và hướng 
dẫn đầy đủ, cụ thê đê nhà 
trường, tổ chức, cá nhân bổ 
sung hồ sơ theo yêu cầu. 
Lưu ý: 
- Các thành phần hồ sơ 
phải đầy đủ và đúng quy 
định về bản chính, bản sao 
có chứng thực hoặc bản 
sao đã được đối chiếu với 
bản chính. 
- Thời gian cấp mã hồ sơ 
và xử lý hồ sơ theo quy 
trình hoặc yêu cầu chính 
sửa, bổ sung không muôn 
hơn 08 giờ làm việc kê từ 
khi hệ thống tiếp nhận 
(không bao gồm Thứ 7, 
Chủ nhật). 

B1.2 

r 
rr • A Tiep 

nhận hồ 
sơ 

Bô phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả 

01 ngày 
làm 
việc 

Theo 
mục I 
BM 01 

Tiếp nhận hồ sơ và chuyên 
công chức thụ lý hồ sơ 
phòng Tổ chức cán bô 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ, 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diển giải 

B3 

Thẩm 
định hồ 
sơ, đ-

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Tổ 
chức cán 
bô 

10 ngày 
làm việc 

Theo 
mục I 
BM 01 
Phiếu 
thẩm 
định 

Công chức thụ lý hồ sơ 
Phòng Tổ chức cán bô phối 
hợp với các phòng Kế 
hoạch - tài chính, phòng 
Giáo dục Mầm non (nếu 
có), phòng Giáo dục Phổ 
thông, Phòng Giáo dục 
Thường xuyên - Nghề 
nghiệp và Đại học (nếu 
có), Phòng Quản lý các cơ 
sở giáo dục ngoài công lập 
xem xét, thẩm định hồ sơ. 
Công chức thụ lý hồ sơ gửi 
văn bản lấy ý kiến các cơ 
quan đơn vị có liên quan 
để thẩm định hồ sơ và gửi 
kết quả thẩm định đến Sở 
Giáo dục và Đào tạo để 
tổng hợp. 

B3 

Thẩm 
định hồ 
sơ, đ-

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
của các 
Phòng 
chuyên 
môn, 
nghiệp vụ 
có liên 
quan phối 
hợp 

10 ngày 
làm việc 

Theo 
mục I 
BM 01 
Phiếu 
thẩm 
định 

Công chức thụ lý hồ sơ của 
các nPhòng nchuyên nmôn, 
nghiệp vụ ncó liên nquan 
phối hợp gửi kết quả thẩm 
định (phiếu thẩm định hoặc 
báo cáo thẩm định) đến 
Công chức thụ lý hồ sơ 
Phòng Tổ chức cán bô để 
tổng hợp. 

B3 

Thẩm 
định hồ 
sơ, đ-

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Tổ 
chức cán 
bô 

14 ngày 
làm việc 

Dự thảo 
kết quả 
giải 
quyết 
TTHC 
(Quyết 
định/Vă 
n bản 
thông 
báo nêu 

Công chức thụ lý hồ sơ 
Phòng Tổ chức cán bô tổng 
hợp ý kiến các phòng ban: 
+ Nếu hồ sơ chưa đúng 
quy định, thông báo bằng 
văn bản nêu rõ lý do chưa 
đủ điều kiện. 
+ Nếu hồ sơ đúng quy 
định, tổng hợp hoàn thiện 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ, 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diển giải 

rõ lý do) hồ sơ dự thảo Quyết định. 

- Phiếu 
trình 

B4 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng 
TCCB 

03 
ngày 
làm 
việc 

- Hồ sơ 
trình 
- Dự 
thảo kết 
quả giải 
quyết 
BTHC 
(Quyết 
định/Vă 
n bản 
thông 
báo nêu 
rõ lý do) 

Lãnh đạo Phòng xem xét 
hồ sơ nôi dung do Công 
chức thụ lý hồ sơ phòng Tổ 
chức cán bô trình, yêu cầu 
chỉnh sửa (nếu có), ký 
nháy dự thảo kết quả giải 
quyết TTHC và trình lãnh 
đạo Sở. 

- Hồ sơ 
trình 
- Kết 

B5 Ký duyệt Lãnh đạo 
Sở 

01 ngày 
làm 
việc 

quả giải 
quyết 
BTHC 
(Quyết 
định/văn 
bản 
thông 
báo nêu 
rõ lý do) 

Lãnh đạo Sở xem xét xem 
xét nôi dung, yêu cầu chỉnh 
sửa (nếu có), ký ban hành 
kết quả giải quyết TTHC. 

B6 Ban hành 
văn bản Văn thư Sở 

01 ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được 
phê 

duyệt 
(Quyết 
định/Vă 
n bản 
thông 

báo nêu 
rõ lý do) 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành kết quả giải quyết 
TTHC và chuyển hồ sơ cho 
Bô phân Tiếp nhân và Trả 
kết quả. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ, 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diển giải 

B7 

Trả kết 
quả, lưu 
hồ sơ, 

thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phân 
Tiếp nhân 
và Trả kết 

quả 

Theo 
giấy 
hẹn 

Kết quả 
- Trả kết quả cho tổ chức, 
cá nhân. 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

TT Mã hiệu rri /V • A /V Tên Biểu mẫu 

1. BM 01 Mau Giấy tiếp nhân hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2. BM 02 Mau Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3. BM 03 Mau Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhân hồ sơ 

V. HỒ Sơ CẦN LƯU 

TT Mã hiệu Hồ sơ lưu 

1. BM 01 Giấy tiếp nhân hồ sơ và hẹn trả kết quả (lưu tại Bộ phân Một cửa) 

2. BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ (nếu có - lưu tại Bộ 
phân Một cửa) 

3. BM 03 Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhân hồ sơ (nếu có - lưu tại Bộ phân 
Một cửa) 

4. BM 04 Quyết định giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ 
thông có vốn đầu tư nước ngoài (lưu hệ thống phần mềm quản lý 
văn bản của đơn vị) 

5. / Thành phần hồ sơ tại mục 1 (lưu trên hệ thống giải quyết thủ tục 
hành chính một cửa thành phố) 

6. / Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành 

VI. Cơ SỞ PHÁP LÝ 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy 
định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. 

- Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ sửa 



52 CÔNG BÁO/Số 37+38/Ngày 15-7-2025 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2017/NĐ-CP. 

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Thông tư Ban hành điều lệ trường tiểu học. 

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 
thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

- Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường mầm non. 

- Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường 
trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 
loại hình tư thục. 

- Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của ủy ban 
nhân dân thành phố sửa đổi bổ sung Điều 1 Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của ủy ban nhân dân Thành 
phố. Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 
03/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 2 năm 2019 của ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân Thành phố về uỷ quyền cho thủ trưởng các cơ quan chuyển môn thuộc Uỷ 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Thủ 
Đức, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quân - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền 
hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 3278/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 
vực giáo dục, đào tạo với nước ngoài thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo 
dục và Đào tạo. 

- Quyết định 5398/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch ủy ban 
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nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh 
vực Giáo dục, đào tạo với nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo 
dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh./. 
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QUY TRÌNH NỘI Bộ ĐÃ TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH SỐ 06 

Cho phép hoạt động giáo dục đôi với cơ sở giáo dục mầm non, 
cơ sở giáo dục phô thông; cơ sở đào tạo, bôi dưỡng ngắn hạn 

có vôn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

I. THÀNH PHẦN HỒ Sơ1 

TT Tên hô sơ Sô 
lượng 

Ghi chú 
TT Tên hô sơ Sô 

lượng 
Trực tiếp Trực tuyến 

1. 

Đơn đăng ký hoạt đông giáo dục theo 
Mau số 16 tại Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 
tháng 6 năm 2018 của Chính phủ. 

01 Bản chính Bản chính 
điện tử 

2. 

Quyết định cho phép thành lập đối với cơ 
sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; 
bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm 
theo bản gốc để đối chiếu của giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở đào 
tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư 
nước ngoài. Trường hợp cơ quan có thẩm 
quyền khai thác được thông tin này từ Cơ 
sở dữ liệu chuyên ngành hoặc từ cơ quan 
nhà nước thì tổ chức, cá nhân không cần 
phải cung cấp văn bản này. 

01 

Bản sao 
có chứng 
thực hoặc 

bản sao 
kèm bản 
chính đối 

chiếu 

Bản sao 
điện tử 

3. Quy chế tổ chức, hoạt đông của cơ sở 
giáo dục 01 Bản chính Bản chính 

điện tử 

4. 
Báo cáo tiến đô thực hiện dự án đầu tư, 
tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn 
đầu tư đã thực hiện 

01 Bản chính Bản chính 
điện tử 

1 Thành phần hồ sơ nào đã được bãi bỏ: Không có 
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5. 

Báo cáo giải trình vê việc cơ sở giáo dục 
mầm non/cơ sở giáo dục phổ thông đã 
đáp ứng các nôi dung quy định tại các 
Điêu 35, 36, 37 và 38 Nghị định số 
86/2018/NĐ-CP n gày 06 tháng 6 năm 
2018 của Chính phủ được sửa đổi tại 
khoản 18, 19, 20, 21 Nghị định số 
124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 
2024 của Chính phủ vê sửa đổi, bổ sung 
môt số điêu của Nghị định số 
86/2018/NĐ-CP, đồn g thời gửi kèm: 
a) Danh sách hiệu trưởng (giám đốc), phó 
hiệu trưởng (phó giám đốc), trưởng các 
khoa, phòng, ban và kế toán trưởng. 
b) Danh sách và lý lịch cá nhân của cán 
bô, giáo viên, giảng viên (cơ hữu, thỉnh 
giảng); 
c) Mô tả cấp học, trình đô đào tạo, ngành 
đào tạo; 
d) Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài 
liệu học tập, danh mục sách giáo khoa và 
tài liệu tham khảo chính; 
đ) Đối tượng tuyển sinh, quy chế và thời 
gian tuyển sinh; 
e) Quy chế đào tạo; 
g) Quy mô đào tạo (học sinh, sinh viên, 
học viên); 
h) Các quy định vê học phí và các loại 
phí liên quan; 
i) Quy định vê kiểm tra, đánh giá, công 
nhận hoàn thành chương trình môn học, 
mô đun, trình đô đào tạo; 
k) Mau văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử 
dụng. 

01 Bản chính Bản chính 
điện tử 

6. 

Đối với hồ sơ đăng ký hoạt đông giáo dục 
của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ 
thông dạy chương trình giáo dục của 
nước ngoài cho học sinh Việt Nam gồm 
các văn bản, tài liệu sau đây: 

01 

Bản sao 
có chứng 
thực hoặc 
bản sao 
kèm bản 

Bản sao 
điện tử 
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a) Chương trình môn học, nôi dung giáo 
dục bắt buộc; 
b) Văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền về giáo dục của nước sở tai công 
nhân về chât lượng giáo dục hoặc giây 
chứng nhân kiểm định chât lượng giáo 
dục còn hiệu lực do tổ chức kiểm định 
chât lượng giáo dục hợp pháp ở nước sở 
tai câp đối với chương trình giáo dục của 
nước ngoài dự kiên giảng day cho học 
sinh Việt Nam; 
c) Tài liệu chứng minh về việc chương 
trình giáo dục đã được giảng day trực tiêp 
ít nhât là 05 năm ở nước sở tai tính đên 
ngày nộp hồ sơ; 
d) Văn bản của cơ sở, tổ chức giáo dục 
nước ngoài châp thuận cho phép sử dụng 
chương trình giáo dục của nước ngoài tai 
Việt Nam. 

chính đối 
chiêu 

II. NƠI TIÉP NHẨN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lê phí 

- Bộ phận Tiêp nhận và Trả kêt quả - Sở 
Giáo dục và Đào tao (Số 66-68 Lê Thánh 
Tôn, phường Bên Nghé, Quận 1). 
- Hệ thống thông tin giải quyêt TTHC: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

- 30 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được hồ sơ hợp 
lệ theo quy định đối với 
trường hợp day chương 
trình giáo dục của nước 
ngoài cho học sinh Việt 
Nam. Hoặc 20 ngày làm 
việc, kể ntừ nngày nnhận 
được hồ sơ hợp lệ đối với 
những trường hợp còn lai. 

Không 
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III. TRÌNH Tự XỬ LÝ CÔNG VIỆC1 

Triển khai quy trình theo 02 trường hợp như thời gian giải quyết 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc Trách nhiệm Thời gian 

Hồ „ 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diển giải 

Nộp hồ 
sơ 

Nhà trường, Tổ 
chức, cá nhân 

Theo 
mục I 

Nhà trường, tổ chức, 
cá nhân gửi 01 bô hồ 
sơ quy định theo mục 
I qua cổng dịch vụ 
công trực tuyến hoặc 
bưu chính hoặc trực 
tiếp đến Sở Giáo dục 
và Đào tạo. 

B1 

Kiểm tra 
hồ sơ 

Bô phân Tiếp 
nhân và Trả kết 

quả 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Kiểm tra trực tiếp 
các thành phần hồ 
sơ tiếp nhận: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhân 
hồ sơ và hẹn trả kết 
quả; trao cho người 
nôp hồ sơ theo BM 
01; thực hiện tiếp 
Bước B2. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: Hướng 
dẫn bổ sung hồ sơ 
cho người nôp hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo 
BM02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ 
theo BM 03. 
Kiểm tra qua Cong 
Dịch vụ công trực 
tuyến các thành 

1 Thực hiện cắt bước nào trong tổng quy trình: Bước 3 (phân công thụ lý hồ sơ) 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc Trách nhiệm Thời gian 

Hồ T 

sơ/Biểu 
mẫu 

Diển giải 

phân hồ sơ tiêp 
nhận: 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ 
sơ; kiểm tra thông tin 
chữ ký số để đảm bảo 
tính xác thực, hợp lệ 
(nếu có). 
+ Nếu bảo đảm các 
điều kiện để tiếp 
nhân, Công chức Bô 
phân tiếp nhân và trả 
kết quả cấp mã hồ sơ; 
thực hiện tiếp bước 
B2. 
+ Nếu chưa bảo đảm 
các điều kiện để tiếp 
nhân, Công chức Bô 
phân tiếp nhân và trả 
kết quả thông báo cho 
nhà trường, tổ chức, 
cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và 
hướng dẫn đầy đủ, cụ 
thể để nhà trường, tổ 
chức, cá nhân bổ 
sung hồ sơ theo yêu 
cầu. 
Lưu ý: 
- Các thành phần hồ 
sơ phải đầy đủ và 
đúng quy định về bản 
chính, bản sao có 
chứng thực hoặc bản 
sao đã được đối chiếu 
với bản chính. 
- Thời gian cấp mã hồ 
sơ và xử lý hồ sơ theo 
quy trình hoặc yêu 



CÔNG BÁO/Số 37+38/Ngày 15-7-2025 59 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc Trách nhiệm Thời gian 

Hồ „ 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diển giải 

cầu chỉnh sửa, bổ 
sung không muôn 
hơn Q8 giờ làm việc 
kể từ khi hệ thống 
tiếp nhận (không bao 
gồm Thứ 7, Chủ 
nhật). 

B2 

r 
rr • A Tiếp 

nhận hồ 
sơ 

Bô phận Tiếp 
nhận và Trả kết 

quả 

Ql ngày 
làm việc 

Theo 
mục I 
BM Ql 

Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển công chức thụ 
lý hồ sơ phòng Tổ 
chức cán bô 

B3 

Thẩm 
định hồ 
sơ, đe 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công chức thụ 
lý hồ sơ Phòng 
Tổ chức cán bô Q5 ngày 

làm việc 

Theo 
mục I 
BM Ql 
Phiếu 
thẩm 
đinh 

- Công chức thụ lý hồ 
sơ Phòng Tổ chức 
cán bô phối hợp với 
các Phòng Kế hoạch -
tài chính, Phòng Giáo 
dục Mầm non, Phòng 
Giáo dục Phổ thông, 
Phòng Giáo dục 
Thường xuyên -
Nghề nghiệp và Đại 
học, Phòng Quản lý 
các cơ sở giáo dục 
ngoài công lập xem 
xét, thẩm đinh hồ sơ. 
Công chức thụ lý hồ 
sơ gửi văn bản lấy ý 
kiến các cơ quan đơn 
vi có liên quan để 
thẩm đinh hồ sơ và 
gửi kết quả thẩm đinh 
đến Sở Giáo dục và 
Đào tạo để tổng hợp. 

B3 

Thẩm 
định hồ 
sơ, đe 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công chức thụ 
lý hồ sơ của 
các Phòng 
chuyên môn, 
nghiệp vụ có 

Q5 ngày 
làm việc 

Theo 
mục I 
BM Ql 
Phiếu 
thẩm 
đinh 

Công chức thụ lý hồ 
sơ của các Phòng 
chuyên môn, nghiệp 
vụ có liên quan phối 
hợp gửi kết quả thẩm 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc Trách nhiệm Thời gian 

Hồ T 

sơ/Biểu 
mẫu 

Diển giải 

liên quan phôi 
hợp 

định (phiêu thẩm 
định hoặc báo cáo 
thẩm định) đên Công 
chức nthụ nlý hồ nsơ 
Phòng Tổ chức cán 
bô để tổng hợp. 

Công chức thụ 
lý hồ sơ Phòng 
Tổ chức cán bô 

16 ngày 
làm việc 
đôi với 

trường hợp 
dạy 

chương 
trình giáo 
dục của 

nước ngoài 
cho học 
sinh Việt 

Nam 
hoặc 

06 ngày 
làm việc 

đôi với các 
trường hợp 

khác 

Báo cáo 
thẩm 
định 

thực tê 

Công chức thụ lý hồ 
sơ Phòng Tổ nchức 
cán bô tổng hợp ý 
kiên và thông báo 
thời gian thẩm định 
thực tê tại cơ sở giáo 
dục. 

Công chức thụ 
lý hồ sơ Phòng 
Tổ chức cán bô 

03 ngày 
làm việc 

Dự thảo 
kêt quả 

giải 
quyêt 

TTHC 
(Quyêt 

định/Văn 
bản 

thông 
báo nêu 
rõ lý do) 

Công chức thụ lý hồ 
sơ Phòng Tổ nchức 
cán bô tổng hợp ý 
kiên và báo cáo thẩm 
định thực tê tại cơ sở 
giáo dục. 
+ Nêu hồ sơ chưa 
đúng quy định, thông 
báo bằng văn bản nêu 
rõ lý do chưa đủ điều 
kiện. 
+ Nêu hồ sơ đúng 
quy định, tổng hợp 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc Trách nhiệm Thời gian 

Hồ T 

sơ/Biểu 
mẫu 

Diển giải 

hoàn thiện hồ sơ dự 
thảo kết quả Quyết 
định cấp phép hoạt 
đông giáo dục. 

- Phiếu 
trình 

- Hồ sơ 
trình Lãnh đạo Phòng xem 

B4 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng Tổ chức 

cán bô 

03 ngày 
làm việc 

- Dự 
thảo kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 
(Quyết 

định/Văn 
bản 

thông 
báo nêu 
rõ lý do) 

xét hồ sơ nôi dung do 
Công chức thụ lý hồ 
sơ phòng Tổ chức cán 
bô trình, yêu cầu 
chỉnh sửa (nếu có), 
ký nháy dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC 
và trình lãnh đạo Sở. 

- Hồ sơ 
trình 

- Kết quả 
giải Lãnh đạo Sở xem xét 

B5 Ký duyệt Lãnh đạo Sở 01 ngày 
làm việc 

quyết 
TTHC 
(Quyết 

định/văn 
bản 

thông 
báo nêu 
rõ lý do) 

xem xét nôi dung, 
yêu cầu chỉnh sửa 
(nếu có), ký ban hành 
kết quả giải quyết 
TTHC. 

B6 Ban hành 
văn bản Văn thư Sở 01 ngày 

làm việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 
(Quyết 

định/Văn 
bản 

thông 

Cho số, vào sổ, đóng 
dấu, ban hành kết quả 
giải quyết TTHC và 
chuyển hồ sơ cho Bô 
phân Tiếp nhân và 
Trả kết quả. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc Trách nhiệm Thời gian 

Hồ T 

sơ/Biểu 
mẫu 

Diển giải 

báo nêu 
rõ lý do) 

B7 

Trả kết 
quả, lưu 
hồ sơ, 

thống kê 
và theo 

dõi 

Bô phân Tiếp 
nhân và Trả kết 

quả 

Theo giấy 
hẹn Kết quả 

- Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân. 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

TT Mã hiệu rri /V • A /V Tên Biểu mẫu 
1. BM 01 Mau Giấy tiếp nhân hô sơ và hẹn trả kết quả 

2. BM 02 Mau Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hô sơ 

3. BM 03 Mau Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhân hô sơ 

V. HỒ Sơ CẦN LƯU 

TT Mã hiệu Hồ sơ lưu 

1. BM 01 Giấy tiếp nhân hô sơ và hẹn trả kết quả (lưu tại Bô phân Môt cửa) 

2. BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hô sơ (nếu có - lưu tại Bô 
phân Môt cửa) 

3. BM 03 Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhân hô sơ (nếu có - lưu tại Bô phân 
Môt cửa) 

4. BM 04 Quyết định cho phép hoạt đông giáo dục đối vói cơ sở giáo dục 
mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bôi dưỡng 
ngan hạn 
có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (lưu hệ thống phần mềm 
quản lý văn bản của đơn vị) 

5. / Thành phần hô sơ tại mục 1 (nếu có - lưu trên hệ thống giải quyết 
thủ tục hành chính môt cửa thành phố) 

6. / Các hô sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành 
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VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định sô 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy 
định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. 

- Nghị định sô 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 86/2017/NĐ-CP. 

- Thông tư sô 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một sô quy định của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Thông tư sô 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, 
tin học 

- Thông tư sô 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Thông tư Ban hành điều lệ trường tiểu học. 

- Thông tư sô 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 
thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

- Thông tư sô 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường mầm non. 

- Thông tư sô 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường 
trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 
loại hình tư thục. 

- Quyết định sô 44/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của ủy ban 
nhân dân thành phô sửa đổi bổ sung Điều 1 Quy chế phôi hợp giải quyết các thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của ủy ban nhân dân Thành 
phô. Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô ban hành kèm theo Quyết định sô 
03/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 2 năm 2019 của ủy ban nhân dân Thành phô. 

- Quyết định sô 3278/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng 
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Bộ Giáo dục và Đào tạo về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 
vực giáo dục, đào tạo với nước ngoài thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo 
dục và Đào tạo. 

- Quyết định 5398/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh 
vực Giáo dục, đào tạo với nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo 
dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh./. 
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QUY TRÌNH NỘI Bộ ĐÃ TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH SỐ 07 

Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với: cơ sở đào 
tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông 

có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

I. THÀNH PHẦN HỒ Sơ1 

TT Tên hồ sơ Số Loại tiếp nhận 
TT Tên hồ sơ lượng 

Trực tiếp Trực tuyến 

1. 

Đơn đề nghị bổ sung, điều chỉnh quyết 
định cho phép hoạt đông giáo dục theo 
Mau 46 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 
số 124/2024/NĐ-CP. 

01 Bản chính Bản chính 
điện tử 

2. 

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao 
kèm theo bản gốc để đối chiếu của quyết 
định cho phép thành lập đối với cơ sở 
giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; bản 
sao có chứng thực hoặc bản sao kèm 
theo bản gốc để đối chiếu của giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối 
với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn 
có vốn đầu tư nước ngoài. Trường hợp 
cơ quan có thẩm quyền khai thác được 
thông tin này từ Cơ sở dữ liệu chuyên 
ngành hoặc từ cơ quan nhà nước thì tổ 
chức, cá nhân không cần phải cung cấp 
văn bản này 

01 

Bản sao có 
chứng thực 
hoặc bản 
sao kèm 

bản chính 
đối chiếu 

Bản sao 
điện tử 

3. Quy chế tổ chức, hoạt đông của cơ sở 
giáo dục 01 Bản chính Bản chính 

điện tử 

4. Báo cáo tiến đô thực hiện dự án đầu tư, 01 Bản chính Bản chính 

1 Thành phần hồ sơ nào đã được bãi bỏ: Không có 
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tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn 
đầu tư đã thực hiện 

điện tử 

5. 

Báo cáo giải trình vê việc cơ sở giáo dục 
hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục đại 
học đã đáp ứng các nôi dung quy định 
tại các Điêu 35, 36, 37 và 38 Nghị định 
số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 
2018 của Chính phủ được sửa đổi tại 
khoản 18, 19, 20, 21 Nghị định số 
124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 
2024 của Chính phủ vê sửa đổi, bổ sung 
môt số điêu của Nghị định số 
86/2018/NĐ-CP, đồng thời gửi kèm: 
a) Danh sách hiệu trưởng (giám đốc), 
phó hiệu trưởng (phó giám đốc), trưởng 
các khoa, phòng, ban và kế toán trưởng. 
Đối với hồ sơ đê nghị cấp phép hoạt 
đông giáo dục của phân hiệu cơ sở giáo 
dục đại học, cần bổ sung danh sách cán 
bô phụ trách phân hiệu và cơ cấu, bô 
máy tổ chức của phân hiệu; 
b) Danh sách và lý lịch cá nhân của cán 
bô, giáo viên, giảng viên (cơ hữu, thỉnh 
giảng); 
c) Mô tả cấp học, trình đô đào tạo, ngành 
đào tạo; 
d) Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài 
liệu học tập, danh mục sách giáo khoa và 
tài liệu tham khảo chính; 
đ) Đối tượng tuyển sinh, quy chế và thời 
gian tuyển sinh; 
e) Quy chế đào tạo; 
g) Quy mô đào tạo (học sinh, sinh viên, 
học viên); 
h) Các quy định vê học phí và các loại 
phí liên quan; 
i) Quy định vê kiểm tra, đánh giá, công 
nhận hoàn thành chương trình môn học, 
mô đun, trình đô đào tạo; 
k) Mau văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử 

01 Bản chính Bản chính 
điện tử 
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dụng. 

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

- Bô phân Tiếp nhân và Trả kết quả - Sở 
Giáo dục và Đào tạo (Số 66-68 Lê Thánh 
Tôn, phường Bến Nghé, Quân 1). 
- Hệ thống thông tin giải quyết TTHC: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

20 ngày làm việc kể từ 
ngày nhân đủ hô sơ hợp lệ 

Không 

III. TRÌNH Tự XỬ LÝ CÔNG VIỆC2 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ „ 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diển giải 

Nộp hồ 
sơ 

Nhà 
trường, tô 
chức, cá 

nhân 

Theo mục 
I 

Thành phần hô sơ theo 
mục I Nhà trường, tô 
chức, cá nhân gửi 01 bô 
hô sơ quy định theo mục 
I qua công dịch vụ công 
trực tuyến hoặc bưu 
chính hoặc trực tiếp đến 
Sở Giáo dục và Đào tạo. 

B1 

Kiểm tra 
hồ sơ 

Bô phân 
Tiếp nhân 
và Trả kết 

quả 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Kiểm tra trực tiếp các 
thành phần hồ sơ tiếp 
nhận: 
- Trường hợp hô sơ đầy 
đủ: 
Lâp Giấy tiếp nhân hô sơ 
và hẹn trả kết quả; trao 
cho người nôp hô sơ theo 
BM 01; thực hiện tiếp 
Bước B2. 
- Trường hợp hô sơ chưa 
đầy đủ: Hướng dẫn bô 
sung hô sơ cho người 
nôp hô sơ và ghi rõ lý do 

2 r 9 \ 

Thực hiện căt bước nào trong tông quy trình: Bước 3 (phân công thụ lý hô sơ) 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ T 

sơ/Biểu 
mẫu 

Diển giải 

theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhân hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết 
hồ sơ theo BM 03. 
Kiểm tra qua cổng 
Dịch vụ công trực tuyến 
các thành phần hồ sơ 
tiếp nhận: 
- Kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ của hồ sơ; kiểm 
tra thông tin chữ ký số để 
đảm bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nếu có). 
+ Nếu bảo đảm các điều 
kiện để tiếp nhận, Công 
chức Bô phận tiếp nhận 
và trả kết quả cấp mã hồ 
sơ; thực hiện tiếp bước 
B2. 
+ Nếu chưa bảo đảm các 
điều kiện để tiếp nhận, 
Công chức Bô phận tiếp 
nhận và trả kết quả thông 
báo cho nhà trường, tổ 
chức, cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và hướng 
dẫn đầy đủ, cụ thể để nhà 
trường, tổ chức, cá nhân 
bổ sung hồ sơ theo yêu 
cầu. 
Lưu ý: 
- Các thành phần hồ sơ 
phải đầy đủ và đúng quy 
định về bản chính, bản 
sao có chứng thực hoặc 
bản sao đã được đối 
chiếu với bản chính. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ T 

sơ/Biểu 
mẫu 

Diển giải 

- Thời gian câp mã hồ sơ 
và xử lý hồ sơ theo quy 
trình hoặc yêu cầu chính 
sửa, bổ sung không muôn 
hơn 08 giờ làm việc kể từ 
khi hệ thống tiếp nhận 
(không bao gồm thứ 7, 
chủ nhật). 

B2 

r 
rr • A Tiếp 

nhận hồ 
sơ 

Bô phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả 

01 ngày 
làm 
việc 

Theo mục 
I 

BM 01 

Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển công chức thụ lý 
hồ sơ phòng Tổ chức cán 
bô 

B3 

Thẩm 
định hồ 
sơ, đ-

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Tổ 
chức cán 
bô 05 ngày 

làm việc 

Theo mục 
I 
BM 01 
Phiếu 
thẩm định 

Công chức thụ lý hồ sơ 
Phòng Tổ chức cán bô 
phối hợp với các Phòng 
Kế hoạch n- tài chính, 
Phòng nGiáo ndục Mầm 
non, Phòng Giáo dục Phổ 
thông, Phòng Giáo dục 
Thường xuyên - Nghề 
nghiệp và Đại học (nếu 
có), Phòng Quản lý các 
cơ nsở ngiáo ndục nngoài 
công lập xem xét, thẩm 
định hồ sơ. 
Công chức thụ lý hồ sơ 
gửi văn bản lây ý kiến 
các cơ quan đơn vị có 
liên quan để thẩm định 
hồ sơ và gửi kết quả 
thẩm định đến Sở Giáo 
dục và Đào tạo để tổng 
hợp. 

B3 

Thẩm 
định hồ 
sơ, đ-

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
của các 
Phòng 
chuyên 

05 ngày 
làm việc 

Theo mục 
I 
BM 01 
Phiếu 
thẩm định 

Công chức thụ lý hồ sơ 
của các Phòng chuyên 
môn, nghiệp vụ có liên 
quan phối hợp gửi kết 
quả thẩm định (phiếu 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ T 

sơ/Biểu 
mẫu 

Diển giải 

môn, 
nghiệp vụ 
có liên 
quan phối 
hợp 

thâm định hoặc báo cáo 
thẩm định) đến Công 
chức thụ lý hồ sơ Phòng 
Tổ chức cán bô để tổng 
hợp 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Tổ 
chức cán 
bô 

09 ngày 
làm việc 

Dự thảo 
kết quả 
giải nquyết 
TTHC 
(Quyết 
định/Văn 
bản nthông 
báo nêu rõ 
lý do) 

Công chức thụ lý hồ sơ 
Phòng Tổ chức cán bô 
tổng hợp ý kiến các 
phòng ban: 
+ Nếu hồ sơ chưa đúng 
quy định, thông báo bằng 
văn bản nêu rõ lý do 
chưa đủ điều kiện. 
+ Nếu hồ sơ đúng quy 
định, tổng hợp hoàn thiện 
hồ sơ dự thảo Quyết 
định. 

- Phiếu 
trình 

B4 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng Tổ 
chức cán 

bô 

03 
ngày 
làm 
việc 

- Hồ sơ 
trình 
- Dự thảo 
kết quả 
giải nquyết 
TTHC 
(Quyết 
định/Văn 
bản nthông 
báo nêu rõ 
lý do) 

Lãnh đạo Phòng xem xét 
hồ sơ nôi dung do Công 
chức thụ lý hồ sơ phòng 
Tổ chức cán bô trình, yêu 
cầu chỉnh sửa (nếu có), 
ký nháy dự thảo kết quả 
giải quyết TTHC và trình 
lãnh đạo Sở. 

B5 Ký duyệt Lãnh đạo 
Sở 

01 ngày 
làm 
việc 

- Hồ sơ 
trình 
- Kết quả 
giải nquyết 
TTHC 
(Quyết 
định/văn 
bản nthông 

Lãnh đạo Sở xem xét 
xem xét nôi dung, yêu 
cầu chỉnh sửa (nếu có), 
ký ban hành kết quả giải 
quyết TTHC. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ T 

sơ/Biểu 
mẫu 

Diển giải 

báo nêu rõ 
lý do) 

B6 Ban hành 
văn bản Văn thư Sở 

01 ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt 
(Quyết 
định/Văn 
bản nthông 
báo nêu rõ 
lý do) 

Cho số, vào sổ, đóng 
dấu, ban hành kết quả 
giải quyết TTHC và 
chuyển hồ sơ cho Bô 
phân Tiếp nhân và Trả 
kết quả. 

B7 

Trả kết 
quả, lưu 
hồ sơ, 

thống kê 
và theo 

dõi 

Bô phân 
Tiếp nhân 
và Trả kết 

quả 

Theo 
giấy 
hẹn 

Kết quả 
- Trả kết quả cho tổ chức, 
cá nhân. 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

TT Mã hiệu rri /V • A /V Tên Biểu mẫu 

1. BM 01 Mau Giấy tiếp nhân hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2. BM 02 Mau Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3. BM 03 Mau Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhân hồ sơ 

V. HỒ Sơ CẦN LƯU 

TT Mã hiệu Hồ sơ lưu 

1. BM 01 Giấy tiếp nhân hồ sơ và hẹn trả kết quả (lưu tại Bô phân Môt cửa) 

2. BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ (nếu có - lưu tại Bô 
phân Môt cửa) 

3. BM 03 Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhân hồ sơ (nếu có - lưu tại Bô phân 
Môt cửa) 

4. BM 04 Quyết định bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt đông 
giáo dục đối với: cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo 
dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài 
tại Việt Nam (lưu hệ thống phần mềm quản lý văn bản của đơn vị) 

5. / Thành phần hồ sơ tại mục 1 (nếu có - lưu trên hệ thống giải quyết 
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thủ tục hành chính một cửa thành phô) 

6. / Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định sô 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy 
định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. 

- Nghị định sô 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 86/2017/NĐ-CP. 

- Thông tư sô 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một sô quy định của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Thông tư sô 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, 
tin học 

- Thông tư sô 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Thông tư Ban hành điều lệ trường tiểu học. 

- Thông tư sô 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 
thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

- Thông tư sô 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường mầm non. 

- Thông tư sô 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường 
trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 
loại hình tư thục. 

- Quyết định sô 44/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của ủy ban 
nhân dân thành phô sửa đổi bổ sung Điều 1 Quy chế phôi hợp giải quyết các thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của ủy ban nhân dân Thành 
phô. Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô ban hành kèm theo Quyết định sô 
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03/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 2 năm 2019 của ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, 
chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo./. 
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QUY TRÌNH NỘI Bộ ĐÃ TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH SỐ 08 

Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đôi với cơ sở giáo dục mầm non, 
cơ sở giáo dục pho thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn 

có vôn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

I. THÀNH PHẦN HỒ Sơ1 

TT Tên hồ sơ Sô 
lượng 

Loại tiếp nhận 
TT Tên hồ sơ Sô 

lượng 
Trực tiếp Trực tuyến 

1. 

Đơn đề nghị cho phép hoạt đông giáo 
dục trở lại theo Mau số 44 tại Phụ lục 
kèm theo Nghị định số 124/2024/NĐ-
CP. 

01 Bản chính Bản chính 
điện tử 

2. 

Báo cáo kết quả khắc phục vi phạm dẫn 
đến bị đình chỉ (theo Mau số 50 tại Phụ 
lục kèm theo Nghị định số 
124/2024/NĐ-CP) 

01 Bản chính Bản chính 
điện tử 

II. NơI TIÉP NHẢN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

- Bô phân Tiếp nhân và Trả kết quả - Sở 
Giáo dục và Đào tạo (Số 66-68 Lê Thánh 
Tôn, phường Bến Nghé, Quân 1). 
- Hệ thống thông tin giải quyết TTHC: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

20 ngày làm việc kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ hợp lệ 

Không 

1 Thành phần hồ sơ nào đã được bãi bỏ: Không có 
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III. TRÌNH Tự XỬ LÝ CÔNG VIỆC2 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ „ 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diển giải 

B1 

Nộp hồ 
sơ 

Nhà 
trường, tô 
chức, cá 

nhân 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục 
I 

Thành phần hô sơ theo 
mục I Nhà trường, tô chức, 
cá nhân gửi 01 bô hô sơ 
quy định theo mục I qua 
công dịch vụ công trực 
tuyến hoặc bưu chính hoặc 
trực tiếp đến Sở Giáo dục 
và Đào tạo 

B1 

Kiểm tra 
hồ sơ 

Bô phân 
Tiếp nhân 
và Trả kết 

quả 

Giờ 
hành 
chính BM 01 

BM 02 
BM 03 

Kiểm tra trực tiếp các 
thành phần hồ sơ tiếp 
nhận: 
- Trường hợp hô sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhân hô sơ 
và hẹn trả kết quả; trao cho 
người nôp hô sơ theo BM 
01; thực hiện tiếp Bước 
B2. 
- Trường hợp hô sơ chưa 
đầy nđủ: Hướng ndẫn bô 
sung hô sơ cho người nôp 
hô sơ và ghi rõ lý do theo 
BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hô sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết 
hô sơ theo BM 03. 
Kiểm tra qua Cong Dịch 
vụ công trực tuyến các 
thành phần hồ sơ tiếp 
nhận: 
- Kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ của hô sơ; kiểm tra 
thông tin chữ ký số để đảm 
bảo tính xác thực, hợp lệ 
(nếu có). 

2 r 9 \ 

Thực hiện căt bước nào trong tông quy trình: Bước 3 (phân công thụ lý hô sơ) 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Rồ, 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diển giải 

+ Nếu bảo đảm các điêu 
kiện để tiếp nhận, Công 
chức Bô phận tiếp nhận và 
trả kết quả cấp mã hồ sơ; 
thực hiện tiếp bước B2. 
+ Nếu chưa bảo đảm các 
điêu nkiện để ntiếp nhận, 
Công chức Bô phận tiếp 
nhận và trả kết quả thông 
báo ncho nnhà ntrường, ntổ 
chức, cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và hướng 
dẫn đầy đủ, cụ thể để nhà 
trường, tổ chức, cá nhân bổ 
sung hồ sơ theo yêu cầu. 
Lưu ý: 
- Các thành phần hồ sơ 
phải đầy đủ và đúng quy 
định vê bản chính, bản sao 
có chứng thực hoặc bản 
sao đã được đối chiếu với 
bản chính. 
- Thời gian cấp mã hồ sơ 
và xử lý hồ sơ theo quy 
trình hoặc yêu cầu chính 
sửa, bổ sung không muôn 
hơn 08 giờ làm việc kể từ 
khi hệ thống ntiếp nhận 
(không bao gồm Thứ 7, 
Chủ nhật). 

B2 

r 
rr • A Tiếp 

nhận hồ 
sơ 

Bô phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả 

01 ngày 
làm 
việc 

Theo mục 
I 

BM 01 

Tiếp nhận hồ sơ và chuyển 
công chức thụ lý hồ sơ 
phòng Tổ chức cán bô 

B3 Thẩm 
định hồ 
sơ, đ-

xuất kết 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
Phòng Tổ 

10 ngày 
làm việc 

Theo mục 
I 
BM 01 
Phiếu 

Công chức thụ lý hồ sơ 
Phòng Tổ chức cán bô phối 
hợp với các Phòng Kế 
hoạch - tài chính, Phòng 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

HỒ, 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diển giải 

quả giải 
quyết 
TTHC 

chức cán 
bô 

thâm định Giáo dục Mâm non, Phòng 
Giáo dục Phổ thông, Phòng 
Giáo dục Thường xuyên -
Nghề nghiệp và Đại học, 
Phòng Quản lý các cơ sở 
giáo dục ngoài công lập 
xem xét, thâm định hồ sơ. 
Công chức thụ lý hồ sơ gửi 
văn bản lấy ý kiến các cơ 
quan đơn vị có liên quan 
để thâm định hồ sơ và gửi 
kết quả thâm định đến Sở 
Giáo dục và Đào tạo để 
tổng hợp. 

quả giải 
quyết 
TTHC 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
của các 
Phòng 
chuyên 
môn, 
nghiệp vụ 
có liên 
quan phối 
hợp 

thâm định 

Công chức thụ lý hồ sơ của 
các nPhòng nchuyên nmôn, 
nghiệp vụ ncó liên nquan 
phối hợp gửi kết quả thâm 
định (phiếu thâm định hoặc 
báo cáo thâm định) đến 
Công chức thụ lý hồ sơ 
Phòng Tổ chức cán bô để 
tổng hợp. 

quả giải 
quyết 
TTHC 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
Phòng Tổ 
chức cán 
bô 

04 ngày 
làm việc 

Dự thảo 
kết quả 
giải nquyết 
TTHC 
(Quyết 
định/Văn 
bản nthông 
báo nêu rõ 
lý do) 

Công chức thụ lý hồ sơ 
Phòng Tổ chức cán bô tổng 
hợp ý kiến thâm định hồ 
sơ: 
+ Nếu hồ sơ chưa đúng 
quy định, thông báo bằng 
văn bản nêu rõ lý do chưa 
đủ điều kiện. 
+ Nếu hồ sơ đúng quy 
định, tổng hợp hoàn thiện 
hồ sơ dự thảo Quyết định. 

B4 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng Tổ 

03 
ngày 

- Phiếu 
trình 

Lãnh đạo Phòng xem xét 
hồ sơ nôi dung do Công 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Rồ, 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diển giải 

chức cán 
bô 

làm 
việc 

- Hồ sơ 
trình 
- Dự thảo 
kết quả 
giải nquyết 
TTHC 
(Quyết 
định/Văn 
bản nthông 
báo nêu rõ 
lý do) 

chức thụ lý hồ sơ phòng Tô 
chức cán bô trình, yêu cầu 
chỉnh sửa (nếu có), ký 
nháy dự thảo kết quả giải 
quyết TTHC và trình lãnh 
đạo Sở. 

- Hồ sơ 
trình 

B5 Ký duyệt Lãnh đạo 
Sở 

01 ngày 
làm 
việc 

- Kết quả 
giải nquyết 
TTHC 
(Quyết 
định/văn 
bản nthông 
báo nêu rõ 
lý do) 

Lãnh đạo Sở xem xét xem 
xét nôi dung, yêu cầu chỉnh 
sửa (nếu có), ký ban hành 
kết quả giải quyết TTHC. 

B6 Ban hành 
văn bản 

Văn thư 
Sở 

01 
ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt 
(Quyết 
định/Văn 
bản nthông 
báo nêu rõ 
lý do) 

Cho số, vào sô, đóng dấu, 
ban hành kết quả giải quyết 
TTHC và chuyển hồ sơ cho 
Bô phân Tiếp nhân và Trả 
kết quả. 

B7 

Trả kết 
quả, lưu 
hồ sơ, 

thống kê 
và theo 

dõi 

Bô phân 
Tiếp nhân 
và Trả kết 

quả 

Theo 
giấy 
hẹn 

Kết quả 
- Trả kết quả cho tô chức, 
cá nhân. 
- Thống kê, theo dõi. 
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IV. BIỂU MẪU 

TT Mã hiệu rri /V • A /V Tên Biêu mâu 

1. BM 01 Mâu Giấy tiếp nhân hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2. BM 02 Mâu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3. BM 03 Mâu Phiếu từ chôi giải quyết tiếp nhân hồ sơ 

V. HỒ Sơ CẦN LƯU 

TT Mã hiệu Hồ sơ lưu 
1. BM 01 Giấy tiếp nhân hồ sơ và hẹn trả kết quả (lưu tại Bộ phân Một cửa) 

2. BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ (nếu có - lưu tại Bộ 
phân Một cửa) 

3. BM 03 Phiếu từ chôi giải quyết tiếp nhân hồ sơ (nếu có - lưu tại Bộ phân 
Một cửa) 

4. BM 04 Quyết định cho phép hoạt động giáo dục trở lại đôi vói cơ sở giáo 
dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 
ngan hạn 
có vôn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (lưu hệ thông phần mềm 
quản lý văn bản của đơn vị) 

5. / Thành phần hồ sơ tại mục 1 (nếu có - lưu trên hệ thông giải quyết 
thủ tục hành chính một cửa thành phô) 

6. / Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành 

VI. Cơ SỞ PHÁP LÝ 

- Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định sô 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy 
định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. 

- Nghị định sô 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 86/2017/NĐ-CP. 

- Thông tư sô 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một sô quy định của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Thông tư sô 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng 



80 CÔNG BÁO/Số 37+38/Ngày 15-7-2025 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, 
tin học. 

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Thông tư Ban hành điều lệ trường tiểu học. 

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 
thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

- Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường mầm non. 

- Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường 
trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 
loại hình tư thục. 

- Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của ủy ban 
nhân dân thành phố sửa đổi bổ sung Điều 1 Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của ủy ban nhân dân Thành 
phố. Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 
03/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 2 năm 2019 của ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Quyết định số 3278/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 
vực giáo dục, đào tạo với nước ngoài thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo 
dục và Đào tạo. 

- Quyết định 5398/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh 
vực Giáo dục, đào tạo với nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo 
dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh./. 
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QUY TRÌNH NỘI Bộ ĐÃ TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH SỐ 0ó 

Chấm dứt hoạt động của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn 
có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

I. THÀNH PHẦN HỒ Sơ1 

TT Tên hồ sơ Số 
lượng 

Loại tiếp nhận 
TT Tên hồ sơ Số 

lượng 
Trực tiếp Trực tuyến 

1. 

Đơn đề nghị giải thể, chấm dứt hoạt đông 
của cơ sở giáo dục theo Mau số 45 tại 
Phụ lục kèm theo Nghị định số 
124/2024/NĐ-CP 

01 Bản chính Bản chính 
điện tử 

2. 

Phương án giải thể, chấm dứt hoạt đông 
của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước 
ngoài trong đó nêu rõ các biện pháp bảo 
đảm quyền lợi hợp pháp của người học, 
nhà giáo, cán bô quản lý và nhân viên; 
phương án giải quyết tài chính, tài sản, 
theo Mau số 52 tại Phụ lục kèm theo 
Nghị định số 124/2024/NĐ-CP 

01 Bản chính Bản chính 
điện tử 

II. NơI TIÉP NHẢN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

- Bô phân Tiếp nhân và Trả kết quả - Sở 
Giáo dục và Đào tạo (Số 66-68 Lê 
Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quân 1). 
- Hệ thống thông tin giải quyết TTHC: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

30 ngày làm việc kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ hợp lệ2 

Không 

1 Thành phần hồ sơ nào đã được bãi bỏ: Không có 
2 9 ' ' Tổng số thời gian giải quyết theo quy định: 20 ngày làm việc; thời gian đã cắt giảm: không có 
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III. TRÌNH Tự XỬ LÝ CÔNG VIỆC3 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ „ 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diển giải 

Nộp hồ 
sơ 

Nhà 
trường, tổ 
chức, cá 

nhân 

Theo mục 
I 

Nhà trường, tổ chức, cá 
nhân gửi 01 bô hồ sơ 
quy định theo mục I 
qua cổng dịch vụ công 
trực tuyến hoặc bưu 
chính hoặc trực tiếp đến 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

BI 

Kiểm tra 
hồ sơ 

Bô phân 
Tiếp nhân 
và Trả kết 

quả 

Giờ 
hành 
chính 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Kiểm tra trực tiếp các 
thành phần hồ sơ tiếp 
nhận: 
- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ: 
Lập Giấy tiếp nhân hồ 
sơ và hẹn trả kết quả; 
trao cho người nôp hồ 
sơ theo BM 01; thực 
hiện tiếp Bước B2. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: nHướng 
dẫn bổ sung hồ sơ cho 
người nôp hồ sơ và ghi 
rõ lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp nhận 
giải quyết hồ sơ theo 
BM 03. 
Kiểm tra qua Cong 
Dịch vụ công trực 
tuyến các thành phần 
hồ sơ tiếp nhận: 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ 
ký số để đảm bảo tính 

3 Thực hiện cắt bước nào trong tổng quy trình: Bước 3 (phân công thụ lý hồ sơ) 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ T 

sơ/Biểu 
mẫu 

Diển giải 

xác thực, hợp lệ (nếu 
có). 
+ Nếu bảo đảm các 
điều kiện để tiếp nhận, 
Công chức Bô phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
cấp mã hồ sơ; thực hiện 
tiếp bước B2. 
+ Nếu chưa bảo đảm 
các điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức Bô 
phận tiếp nhận và trả 
kết quả thông báo cho 
nhà trường, tổ chức, cá 
nhân qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn đầy 
đủ, cụ thể để nhà 
trường, tổ chức, cá 
nhân bổ sung hồ sơ 
theo yêu cầu. 
Lưu ý: 
- Các thành phần hồ sơ 
phải đầy đủ và đúng 
quy định về bản chính, 
bản sao có chứng thực 
hoặc bản sao đã được 
đối chiếu với bản 
chính. 
- Thời gian cấp mã hồ 
sơ và xử lý hồ sơ theo 
quy trình hoặc yêu cầu 
chỉnh sửa, bổ sung 
không muôn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi hệ 
thống tiếp nhận (không 
bao gồm Thứ 7, Chủ 
nhật). 

B2 
r 

rr • A Tiep 
nhân hồ 

Bô phận 
Tiếp nhận 

01 n gày 
làm Theo mục Tiếp nnhận nhồ nsơ nvà 

chuyển công chức thụ 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ „ 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diển giải 

sơ và Trả kêt 
quả 

việc I 
BM 01 

lý hồ sơ phòng Tổ chức 
cán bô 

B3 

Thẩm 
định hồ 
sơ, đ-

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ 
sơ Phòng 
Tổ chức 
cán bô 

10 ngày 
làm việc 

Theo mục 
I 

BM 01 
Phiêu 

thẩm định 

Công chức thụ lý hồ sơ 
Phòng Tổ chức cán bô 
phối hợp với các Phòng 
Kê hoạch - tài chính, 
phòng Giáo dục Mầm 
non (nêu có); nphòng 
Giáo dục Phổ thông, 
Phòng Giáo dục 
Thường xuyên - Nghề 
nghiệp và Đại học (nêu 
có), Phòng Quản lý cơ 
sở giáo dục ngoài công 
lập xem xét, thẩm định 
hồ sơ. 

B3 

Thẩm 
định hồ 
sơ, đ-

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ 
sơ của các 

Phòng 
chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 
có liên 

quan phối 
hợp 

10 ngày 
làm việc 

Theo mục 
I 

BM 01 
Phiêu 

thẩm định Công chức thụ lý hồ sơ 
của các Phòng chuyên 
môn, nghiệp vụ có liên 
quan phối hợp gửi kêt 
quả thẩm định (phiêu 
thẩm định hoặc báo cáo 
thẩm định) đên Công 
chức thụ lý hồ sơ 
Phòng Tổ chức cán bô 
để tổng hợp. 

B3 

Thẩm 
định hồ 
sơ, đ-

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ 
sơ Phòng 
Tổ chức 
cán bô 

14 ngày 
làm việc 

Dự thảo 
kêt quả 

giải quyêt 
TTHC 
(Quyêt 

định/Văn 
bản thông 
báo nêu rõ 

lý do) 

Công chức thụ lý hồ sơ 
Phòng Tổ chức cán bô 
tổng hợp ý kiên thầm 
định: 
+ Nêu hồ sơ chưa đúng 
quy định, thông báo 
bằng văn bản nêu rõ lý 
do chưa đủ điều kiện. 
+ Nêu hồ sơ đúng quy 
định, tổng hợp hoàn 
thiện nhồ sơ ndự nthảo 
Quyêt định. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ T 

sơ/Biểu 
mẫu 

Diển giải 

B4 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng TỔ 
chức cán 

bô 

03 ngày 
làm 
việc 

- Phiếu 
trình 

- Hồ sơ 
trình 

- Dự thảo 
kết quả 

giải quyết 
TTH? 
(Quyết 

định/Văn 
bản thông 
báo nêu rõ 

lý do) 

Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ nôi dung do 
Công chức thụ lý hồ sơ 
phòng TỔ chức cán bô 
trình, yêu cầu chỉnh sửa 
(nếu có), ký nháy dự 
thảo kết quả giải quyết 
TTHC và trình lãnh đạo 
Sở 

B5 Ký duyệt Lãnh đạo 
Sở 

01 ngày 
làm 
việc 

- Hồ sơ 
trình 

- Kết quả 
giải quyết 

TTH? 
(Quyết 

định/văn 
bản thông 
báo nêu rõ 

lý do) 

Lãnh đạo Sở xem xét 
xem xét nôi dung, yêu 
cầu chỉnh sửa (nếu có), 
ký ban hành kết quả 
giải quyết TTHC. 

B6 Ban hành 
văn bản 

Văn thư 
Sở 

01 ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 
(Quyết 

định/Văn 
bản thông 
báo nêu rõ 

lý do) 

Cho số, vào sổ, đóng 
dấu, ban hành văn bản 
và chuyển hồ sơ cho Bô 
phân Tiếp nhân và Trả 
kết quả. 

B7 

Trả kết 
quả, lưu 
hồ sơ, 

thống kê 
và theo 

dõi 

Bô phân 
Tiếp nhân 
và Trả kết 

quả 

Theo 
giấy 
hẹn 

Kết quả 
- Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân. 
- Thống kê, theo dõi. 
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IV. BIỂU MẪU 

TT Mã hiệu rri /V • A /V Tên Biêu mâu 

1. BM 01 Mâu Giấy tiếp nhân hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2. BM 02 Mâu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3. BM 03 Mâu Phiếu từ chôi giải quyết tiếp nhân hồ sơ 

V. HỒ Sơ CẦN LƯU 

TT Mã hiệu Hồ sơ lưu 
1. BM 01 Giấy tiếp nhân hồ sơ và hẹn trả kết quả (lưu tại Bộ phân Một cửa) 

2. BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ (nếu có - lưu tại Bộ 
phân Một cửa) 

3. BM 03 Phiếu từ chôi giải quyết tiếp nhân hồ sơ (nếu có - lưu tại Bộ phân 
Một cửa) 

4. BM 04 Quyết định chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn 
hạn có vôn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (lưu hệ thông phần 
mềm quản lý văn bản của đơn vị) 

5. / Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành 

VI. Cơ SỞ PHÁP LÝ 

- Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định sô 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy 
định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. 

- Nghị định sô 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 86/2017/NĐ-CP. 

- Thông tư sô 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một sô quy định của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Thông tư sô 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, 
tin học. 

- Quyết định sô 44/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của ủy ban 
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nhân dân thành phố sửa đổi bổ sung Điều 1 Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của ủy ban nhân dân Thành 
phố. Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 
03/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 2 năm 2019 của ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Quyết định số 3278/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 
vực giáo dục, đào tạo với nước ngoài thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo 
dục và Đào tạo. 

- Quyết định 5398/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh 
vực Giáo dục, đào tạo với nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo 
dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh./. 
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